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MỞ ĐẦU

“Quản lý rủi ro thiên tai hòa nhập người khuyết tật  và đa dạng hóa sinh kế tại thành phố Kon Tum” với nguồn tài trợ của Tổ chức CBM Cộng hòa Liên bang Đức và do Viện Quy hoạch và thiết kê nông nghiệp (Viện QHTKNN) chủ trì được thực hiện tại 11 xã, phường của thành phố Kon Tum trong giai đoạn 6/2015 – 12/2017. Một trong các hoạt động của Dự án là hỗ trợ các thôn và các xã/phường của dự án xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập người khuyết tật.  Một đợt tập huấn về Đánh giá rủi ro thiên tai (RRTT) hòa nhập người khuyết tật được tổ chức vào đầu tháng 12/2015 để trang bị  các kiến thức và kỹ năng Đánh giá RRTT cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của 6 xã và của thành phố Kon Tum và cho đại diện tổ chức NKT (nhóm Nghị Lực) của thành phố Kon Tum.

Đoàn Kết là xã đầu tiên được dự án hỗ trợ thực hiện việc xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai hòa nhập NKT. Đây là một xã ngoại ô, cách thành phố Kon Tum 10 km. Hàng năm xã đều xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp xã, nhưng chưa được chi tiết và  mức độ hòa nhập người khuyêt tật trong bản kế hoạch còn hạn chế. Thêm vào đó, xã không có Kế hoạch phòng chống thiên tai cấp thôn. 

Với sự hỗ trợ của Dự án, đợt Đánh giá rủi ro thiên tại hòa nhập người khuyết tật  đã được thực hiện trong tháng 1/2016 tại tất cả các thôn của xã Đoàn Kết. 

Đánh giá này  nhằm giúp người dân và các cán bộ địa phương: 

· Xác định những thiên tai đã và có nguy cơ xảy ra tại các khu vực trên địa bàn

· Xác định được các yếu tố dễ bị tổn thương của cộng đồng trước thiên tai

· Xác định được năng lực phòng, chống thiên tai của cộng đồng

· Xác định các rủi ro thiên tai và thứ tự ưu tiên để tìm ra các giải pháp phù hợp, trong đó lưu ý tới nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là người khuyết tật.
Kết quả đánh giá sẽ giúp:

· Cung cấp thông tin cho việc xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai hòa nhập người khuyết tật của các thôn và của  xã Đoàn Kết và cho việc lồng ghép quản lý rủi ro thiên tai vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

· Nâng cao nhận thức và năng lực cho các bên tham gia, người dân địa phương trong công tác phòng chống thiên tai hòa nhập người khuyết tật.
Báo cáo này là một trong những kết quả của đợt đánh giá và được hoàn thành vào tháng 2/2015. Trong các năm sau, nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của xã và Nhóm cộng đồng của các thôn sẽ tiếp tục thu thập thông tin và bổ sung vào báo cáo nhằm tăng tăng tính cập nhật và thực tiễn của Báo cáo này.
CÁC THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Hiểm họa tự nhiên là hiện tượng tự nhiên có thể gây tổn thất về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và gián đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội 

Theo nguyên nhân: các hiểm họa tự nhiên có thể chia thành 3 nhóm chính:

· Hiểm họa có nguồn gốc khí quyển (bão, áp thấp nhiệt đới,lốc, sét…)

· Hiểm họa có nguồn gốc thủy quyển (lũ, ngập lụt..)

· Hiểm họa có nguồn gốc địa quyển (động đất, sạt lở…)

 Theo tốc độ diễn ra: hiểm họa có thể phân thành 2 nhóm:

· Hiểm họa diễn ra đột ngột (như lũ, lốc …)
· Hiểm họa diễn ra từ từ (như hạn hán …)
Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội.

· Một hiểm họa khi xảy ra không nhất thiết sẽ dẫn tới một thiên tai
· Hiểm họa chỉ trở thành thiên tai khi nó gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường và làm gián đoạn cuộc sống bình thường của cộng đồng.

Rủi ro thiên tai (RRTT) là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.

Tình trạng dễ bị tổn thương (TTDBTT)  là những đặc điểm và hoàn cảnh của một cộng đồng, môi trường hoặc tài sản dễ bị ảnh hưởng của các tác động bất lợi từ thiên tai.

Năng lực phòng chống thiên tai là các nguồn lực, kỹ năng, kiến thức, phương tiện và sức mạnh tồn tại trong các hộ gia đình và các cộng đồng, tổ chức xã hội giúp họ có thể đối phó, chịu đựng, phòng ngừa, giảm nhẹ hoặc nhanh chóng khắc phục một thảm họa (trái với tình trạng dễ bị tổn thương).

Người khuyết tật là người có khiếm khuyết lâu dài về thể chất, trí tuệ hoặc giác quan, và những khiếm khuyết này khi kết hợp với các rào cản khác nhau có thể cản trở sự tham gia đầy đủ và hiệu quả vào đời sống xã hội trên cơ sở bình đẳng với những người khác.

Quản lý rủi ro thiên tai là một quá trình xem xét các hiểm họa, tình trạng dễ bị tổn thương, khả năng và các giải pháp ứng phó để ngăn chặn hoặc hạn chế các tác động tiêu cực của hiểm họa và thiên tai. Quản lý RRTT có hòa nhập được đặc trưng bởi sự tham gia của các nhóm dễ bị tổn thương, ví dụ người khuyết tật ở tất cả các giai đoạn trong chu trình quản lý thiên tai (Tổ chức Handicap Quốc tế, 2008).

I. THÔNG TIN CƠ  BẢN CỦA XÃ
Vị trí địa lý và địa hình
Xã Đoàn Kết nằm ở phía Tây Nam của thành phố Kon Tum, cách trung tâm thành phố 10 km. Xã có địa hình lòng chảo, dốc dần theo hướng Nam – Bắc. Con sông Đăk Bla chảy qua địa bàn xã và là ranh giới tự nhiên về phía Bắc của xã với xã Ngọc Bay và xã Vinh Quang. Địa hình, xã được chia ra ba dạng chính:

· Khu vực  vùng cao ở phía Nam của xã có độ cao 535-560 m, bằng phẳng, thuận tiện cho việc lập khu dân cư, các công trình công cộng, canh tác lúa nước.
· Khu vực trung tâm xã có độ cao trung bình 530-560 m, có địa hình đồi thoải, thuận tiện trồng cây lâu năm.
· Khu đất trũng, phía Nam của xã, giáp sông Đăk Bla, có độ cao 517-519 m, đây là khu canh tác lúa nước nhưng hàng năm bị ngập nước vào mùa mưa và bị ngập bởi lũ từ sông Đắk Bla.
Hình 1: Xã Đoàn Kết từ bản đồ Google
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Khí hậu

Xã Đoàn Kết mang khí hậu điển hình của khu vực Tây Nguyên, nhiệt đới, gió mùa với 2 mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Lượng mưa trung bình 1763,9 mm và nhiệt độ trung bình năm 23,80C. Lượng mưa phân bố không đều, 85-90 % lượng mưa phân bố vào mùa mưa gây lên tình trạng ngập úng vùng đất trũng và xói mòn, sạt lở đất. Mùa khô lượng mưa ít, nhiệt độ cao, lượng bốc hơi lớn ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của  thực vật. 
Xã  nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, được che chắn bởi dãy núi Trường Sơn và ít khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Tuy nhiên, hàng năm từ cuối tháng 7 đến tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới ở các tỉnh duyên hải Trung Bộ ảnh hưởng đến khu vực này, gây mưa to hoặc rất to, lượng mưa ngày lớn nhất có thể lên trên 200 mm đến gần 300 mm và kèm theo lốc xoáy.

Thủy văn

Trong khu vực có sông Đăk Bla và phụ lưu của nó là suối Đăk Kia. Nằm ở vùng hạ lưu sông, xã chịu ảnh hưởng rất lớn về chế độ thủy văn của con sông này. Nguồn nước mặt của xã còn có hai hồ thủy lợi Tân Điền (Thôn 6) và Cà Tiên (Thôn 7). Các nguồn nước này có tầm quan trọng rất lớn đối với đời sống và sản xuất của người dân.
Ngoài ra, xã còn có hai dòng chảy tạm thời, dân gọi là “suối mùa mưa” ở thôn Hnor. Hai con suối này cũng là nguồn bổ sung nước tưới và sinh hoạt cho thôn này. 
Dân cư, dân tộc
Xã Đoàn Kết có 845 hộ, 3790 người (số liệu năm 2010), sinh sống ở 5 thôn, phân bố tương đối tập trung, chủ yêu nằm dọc trên tuyến tỉnh lộ 671 và chỉ một số ít dân cư sống rải rác trên các khu vực canh tác.  
Bảng 1: Dân số chia theo thôn

	Thôn
	Số hộ
	Số khẩu

	Thôn 5
	283
	1233

	Thôn 6
	217
	1012

	Thôn 7
	105
	487

	Plei Nor
	93
	499

	Đăk Kia
	147
	559

	Tổng
	845
	3790


*Nguồn: Số liệu thống kê năm 2010.
Về thành phần dân tộc, đa số dân trong xã thuộc dân tộc Kinh (94%) và chỉ số ít dân cư (6%) thuộc hai dân tộc Bana và Giarai.

Xã có 2782 người trong độ tuổi lao động, 98 % số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tôn giáo

Xã Đoàn Kết có 475 hộ (56%)  theo Thiên chúa giáo, 189 hộ (22,5%) theo Phật giáo. Người dân ở thôn Plei Nor và Đăk Kia chủ yếu là dân tộc Bana và Giarai và vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, các phong tục tập quán của dân tộc này đang có xu hướng mai một do ảnh hưởng của đô thị hóa. 

Giáo dục
Xã có 3 trường học với  tổng số học sinh là 889 em, trong đó: học sinh mẫu giáo 165 cháu,tiểu học 390 em, THCS 334 em. Các trường học của xã bao gồm:

· Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm: vị trí tại thôn 5, có 7 lớp học, 23 giáo viên và 334 học sinh, nhà 2 tầng

· Trường tiểu học Đoàn Kết  có 4 lớp học, 35 giáo viên và 390 học sinh, nhà 1 tầng.
· Trường mầm non Đoàn Kết có  8 lớp học, 9 giáo viên và 165 học sinh, nhà 1 tầng. 
Văn hóa, thương mại, y tế
 Xã chưa có nhà văn hóa.  Các thôn đều có có hội trường thôn, đây là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng động của thôn. Tuy nhiên quy mô diện tích, chất lượng công trình chưa đáp ứng đủ chỉ tiêu nông thôn mới.
Xã chưa có chợ, chỉ có một số hộ dân kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ tại nhà chưa đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.

Trạm y tế của xã đóng tại Thôn 5, được xây dựng đảm bảo chuẩn quốc gia đáp úng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong xã.

Nhà ở
Dân cư của xã phân bố chủ yếu  dọc theo các truc giao thông lớn như tỉnh lộ 671 và các tuyến đường liên xã. Phần lớn nhà ở của dân là nhà cấp 4, thiếu kiên cố, mái không được gia cố và chằng chéo cho nên rất dễ bị ảnh hưởng khi có giông và lốc xoáy. Phần lớn nhà cửa của các hộ NKT xây lâu năm và đều xuống cấp, tường mỏng, bị nứt nẻ, mái tôn, thiếu an toàn khi có lốc.
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	Nhà ở điển hình của những hộ gia đình có người khuyết tật Thôn 6. 
Ảnh: Nhóm đánh giá, 1/2016


Thôn Đăk Kia, do ở vùng trũng, thường xuyên bị ngập lụt, rất nhiều nhà của dân được xây cao để tránh lũ. Để lên nhà phải có rất nhiều bậc. Tuy nhiên, thôn này lại có rất đông người khuyết tật (80 người), đa phần là khuyết tật vận động. Điều kiện nhà ở như vậy gây nhiều khó khăn cho NKT trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là khi có thiên tai.
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	Nhà ở điển hình của gia đình có NKT ở thôn Đăk Kia. 

Ảnh: Nhóm đánh giá, 1/2016


Hệ thống thoát nước mưa
Xã  chưa có hệ thống thoát nước mưa. Hiện tại, nước mưa được tiêu thoát nhờ hệ thống rãnh đất ven đường rồi tự chảy về các hợp thủy, suối theo độ dốc địa hình. Trục tiêu thoát nước chính là sông, suối:  sông Đăk Bla, suối Ia Cha và các hợp thủy.

Giao thông
Xã có 1 tuyến đường đối ngoại đi qua là đường tỉnh lộ 671. Các tuyến đường liên thôn phát triển theo chiều ngang của xã kết nối với  tuyến đường đối ngoại tạo ra sự liên thông giữa các thôn.

Tuyến đường đối ngoại: Tỉnh lộ 671 đi qua địa bàn xã đoàn kết có lộ giới 27,0m (trong đó mặt đường mặt = 4,0m; lề đường blề=2x1,50m; hành lang an toàn 2x10,0m); đường nhựa, chất lượng xấu.

Tuyến đường liên thôn

Đường trục thôn Đăk Kia nối từ tỉnh lộ 671 đi vào trại phong: quy mô đường cấp VI,  nền đường  6,5m,   mặt đường 3,5m; đường bê tông xi măng, chất lượng tốt.

Đường trục thôn 7: nối từ tỉnh lộ 671 đi xã Đăk Năng:  quy mô đường cấp VI,  nền đường  6,5m,   mặt đường 3,5m,  trong đó đường bê tông xi măng có chiều dài 0,5km, chất lượng tốt,  còn lại là đường đất.

Đường trục thôn Plei Hnor: quy mô đường cấp vi, nền đường  6,5m,  mặt đường 3,5m, đường bê tông xi măng, chất lượng tốt.

Tuyến đường thôn xóm: Các tuyến đường thôn xóm của xã chủ yếu đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, có bề rộng nền đường từ 3,0 ( 5,0m;  chủ yếu là đường đất, chất lượng xấu.

Tuyến đường nội đồng: Các tuyến đường nội đồng là đường đất với nền đường nền = 3,5 ( 5,0m,  mặt đường từ 1,5 ( 3,5m.
Bảng 2: Thống kê hiện trạng giao thông của xã

	TT
	Tên đường
	Chiều dài (m)

	
	
	

	1
	Đường đối ngoại
	

	
	Tỉnh lộ 671
	5000

	2
	Đường liên thôn
	

	
	Đường thôn đăkkia
	372

	
	Đường thôn 7
	2553

	
	Đường thôn 8
	2021

	3
	Đường khu dân cư
	15686

	4
	Đường sản xuất
	181073

	
	Tổng cộng
	206705


Cấp nước
Nguồn nước mặt: Nguồn nước mặt chính của xã là sông ĐắkBla nằm ở phía Bắc của xã và suối IaTcha bắt nguồn từ khu vực xã Hòa Bình chảy theo hướng Bắc qua xã và đổ vào sông Đắk Bla, Ngoài ra còn 3 con suối nhỏ nằm ở phía Tây. Nguồn nước mặt (nước sông) của xã Đoàn Kết có trữ lượng lớn nhưng chưa được khai thác. 
Nguồn nước ngầm: Nước ngầm là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho sinh hoạt. 80% số hộ trong xã khai thác nước ngầm bằng các giếng đào. Giếng sâu khoảng 8-10 m, nói chung đạt chất lượng sử dụng và không qua sử lý. Do hạn hán, các giếng đào về cuối mùa khô bị cạn nước và không cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân.

Người dân ở các thôn 5,6,7 đã khoan giếng để khai thác nước ngầm ở độ sâu 40-50 m. Mỗi thôn có từ 12-17 giếng khoan. Tầng này có nước quanh năm, nhưng nước bị nhiễm phèn và người dân vẫn chưa biết cách sử lý phèn.
Ở thôn Đăk Kia, có một công trình nước sạch do một tổ chức Phi chính phủ tài trợ,  hiện nay có thể cung cấp nước ăn uống cho tất cả các hộ trong thôn. 
Nước giọt: Ở thôn Hnor, đa phần người dân trong thôn là người dân tộc cho nên họ có tập quán sử dụng nước từ các nguồn tự nhiên. Người dân tìm được 3 điểm cách thôn khoảng 500 m, nơi có mạch nước ngầm đùn lên để lấy nước. Cách khai thác nước này, đồng bào dân tộc phía Bắc gọi là “nước mó” hay “nước đùn”. Đồng bào ở thôn Hnor gọi điểm lấy nước này là “giọt nước”. Thôn có 3 giọt nước, một “giọt nước” đã bị vùi lấp do lũ quét. Người dân đào 1 hố sâu khoảng 1 mét để nước mạch tự chảy vào, sau đó dùng các dụng cụ truyền thống là “bầu” để hứng nước và gùi về nhà để nấu ăn. Nguồn nước này chảy quanh năm, mùa khô có giảm một chút, nhưng lượng nước không nhiều (vì thế người dân gọi là “Giọt nước”). Năm 1978, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã hỗ trợ xây sân bể và lắp ống cho một “giọt nước”,  giọt còn lại vẫn sử dụng  hố đất.

Khoảng  55% số hộ trong thôn Hnor sử dụng “nước giọt”  Người dân tắm, giặt ngay tại “giọt nước” và lấy nước về nhà để nấu ăn. Trước đây, bà con lấy nước bằng quả bầu phơi khô, nhưng hiện tại, họ dùng chai nhựa hoặc can nhựa để lấy nước. 
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	Điểm cấp nước công cộng ,“Giọt nước”, thôn Hnor, được Bệnh viện tỉnh hỗ trợ xây dựng vào năm 1978. Ảnh: Nhóm đánh giá, tháng 1/2016.
	Công cụ lấy và tích nước theo tập quán của đồng bào Ba Na thôn H’Nor. Ảnh: Nhóm đánh giá,  tháng 1/2016.


Cấp điện

Xã sử dụng nguồn điện lấy từ trạm biến áp 110/35/15kv - 1x25mva Kon Tum, cách trung tâm xã 3,2km. Toàn bộ các hộ trong thôn đều sử dụng điện lưới Quốc gia. Đây là một điểm thuận lợi trong việc phát triển KTXH và PCTT.
Thoát nước, vệ sinh môi trường
Xã Đoàn Kết là 1 trong 7 xã, phường ven khu lòng hồ thủy điện Yaly. Hạ tầng cơ sở kỹ thuật cho việc thoát nước của xã còn yếu kém, chưa có hệ thống thoát và xử lý nước thải. Nước thải sinh hoạt tự thấm là chính, phần còn lại tự chảy tràn theo hướng dốc địa hình và thoát ra mương, ruộng... gây ô nhiễm môi trường và nhiễm bẩn nguồn nước.

Có khoảng 90% số hộ có hố xí, trong đó hố xí tự hoại và bán tự hoại 3,4%, hố xí đào và tự thấm chiếm 86,6% số hộ. 
Chất thải rắn chưa được thu gom để xử lý, người dân thảo rác tự do ở trong vườn nhà và ngoài đường và gây ô nhiễm môi trường.

Nhìn chung nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đã gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường sống của người dân trong xã. Đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại bệnh trong cộng đồng, do đó cần có biện pháp thu gom CTR và xử lý CTR cũng như xây dựng hệ thống thoát nước bẩn.

Thu nhập và cơ cấu thu nhập
Thu nhập trong nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (85%),  các ngành phi nông nghiệp chỉ chiếm 15% tổng thu nhập trong dân cư. Xã có 225 hộ nghèo, chiếm 27% tổng số hộ trong xã. 

Hoạt động kinh tế

Nông nghiệp là nguồn thu chính của toàn bộ dân cư của xã. Các cây trồng chính bao gồm lúa nước, mì, mía và cao su. Các vật nuôi chính gồm có bò, heo và gia cầm. 

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)

	1
	Tổng diện tích đất nông nghiệp
	x

	2
	Đất trồng lúa
	x

	
	Trong đó: Đất lúa 2 vụ
	x

	
	Đất lúa 1 vụ 
	x

	3
	Đất trồng màu
	x

	
	Trong đó: Đất trồng mía
	x

	
	Đất trồng mì
	x

	4
	Đất trồng cây công nghiệp
	x

	5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	x


Trồng lúa: Lúa là cây trồng chủ lực của xã. Khu sản xuất lúa là khu vực vùng đất trũng của các thôn, tổng diện tích canh tác lúa là 280 ha. Xã Đoàn Kết được coi là “vựa lúa” của tỉnh Kon Tum. Lúa được trồng hai vụ, vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu (vụ Mùa). 
Vụ lúa Đông Xuân bắt đầu từ khâu làm đất vào đầu tháng 11, gieo  sạ vào tháng 12 và kết thúc vào cuối tháng 4 năm sau. Vào vụ này, nông dân thường trồng lúa sớm hơn khuyến cáo chung của tỉnh gần 1 tháng để né tránh hạn hán cuối vụ. Bảng dưới đây trích dẫn Hướng dẫn chọn giống lúa và lịch gieo trồng của Sở NN&PTNN Kon Tum cho cây  lúa Đông Xuân. Dù vậy, do thiếu nước tưới, vụ Đông Xuân chỉ cấy được 240 ha và 40 ha còn lại được bỏ hoang hóa.
	Giống lúa và lịch gieo trồng lúa Đông Xuân năm 2014-2015

Giống lúa

· Khuyến cáo nông dân sử dụng các giống lúa ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày, chịu hạn để né tránh thiên tai do hạn hán.

· Trên cơ sở cơ cấu giống lúa chung của tỉnh, các huyện, thành phố tùy theo điều kiện cụ thể và thực tiễn sản xuất của địa phương xác định cơ cấu giống lúa cho phù hợp
Thời vụ gieo cấy: Đối với vùng Tây Trường Sơn:

· Đối với giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 120 ngày trở lên.

+ Lúa cấy: Thời gian gieo mạ từ ngày 05-15/12/2014 và cấy từ ngày 25/12/2014-10/01/2015.

+ Lúa sạ: Thời gian sạ từ 01-20/12/2014

· Đối với giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 120 ngày

+Lúa cấy: Thời gian gieo mạ từ ngày 05-20/12/2014 và cấy từ ngày 25/12/2014-15/01/2015.

+ Lúa sạ: Thời gian sạ từ 05/12/2014- 05/01/2015.

Trích Hướng dẫn vụ Lịch gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2014 – 2015, Sở NN7PTNT Kon Tum



Vụ lúa Hè Thu bắt đầu từ đầu tháng 6 và kết thúc vào giữa tháng 10. Lịch gieo trồng do tỉnh khuyến cáo được trích dẫn ở bảng dưới đây. Đây là mùa mưa, cho nên tất cả 280 ha đất lúa được gieo cấy hết. 

Lịch gieo trồng lúa Vụ Mùa: 

Bố trí thời vụ gieo cấy sao cho phù hợp với thời kỳ cây lúa trỗ bông vào đầu tháng 9 là thích hợp nhất. Lúa trà muộn có thể trỗ vào cuối tháng 9.

* Đối với vùng Tây Trường Sơn:

- Lúa cấy: Gieo mạ từ ngày 20/5 - 15/6, cấy từ ngày 10/6 - 10/7

- Lúa sạ: Gieo từ ngày  30/5 - 30/6

Trích Hướng dẫn vụ Lịch gieo cấy vụ Mùa năm 2014, Sở NN7PTNT Kon Tum 
Hồ thủy lợi Cà Tiên và Tân Điền là nguồn cung cấp nước chính cho diện tích đất lúa cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu. Hồ có sức chứa nhỏ, hồ Cà Tiên có năng lực thiết kế tưới cho 20 ha đất lúa và Tiên Điền có năng lực tưới 80 ha, hàng năm hai hồ bị bồi lấp do xói mòn từ thượng nguồn. Địa phương đã rất cố gắng trong việc nạo vét lòng hồ. Tuy nhiên, việc nâng độ cao của đập và nạo vét lòng hồ gặp khó khăn do đường dây điện 500 Kv Quốc gia chạy ngang qua hồ. Do quy định hành lang an toàn đối với đường dây điện, việc sử dụng máy xúc để nạo vét lòng hồ  và nâng cao mức nước bằng cách nâng độ cao đập bị hạn chế.

Để bổ sung nước tưới, tỉnh Kon Tum đã xây dựng trạm bơm, đặt tại xã Vinh Quang, gồm 2 máy bơm, công suất bơm 1200 m3/h để tưới cho diện tích lúa của 4 các xã/phường  bao gồm xã Vinh Quang, phường Thắng Lợi, phường Nguyễn Trãi và xã Đoàn Kết, trong đó có  Thôn 6. Để dẫn được nước tới khu sản xuất lúa xã Đoàn Kết phải cần tới 3 lần bơm chuyền. Do ở cuối nguồn của trạm bơm, lượng nước bơm bổ sung cũng không đủ đáp ứng nhu cầu nước của cây lúa. 

Kết quả thảo luận với người dân các thôn cho thấy, đường dẫn nước từ Trạm bơm xã Vinh Quang đến xã Đoàn kết bao gồm mương dẫn nước, phần lớn chiều dài kênh bằng đất, tỷ lệ thất thoát nước lớn và một đoạn ống xi-phông nhưng ống này nhỏ và ở độ cao thấp nên nước khó chảy về phía cuối khu tưới. Thêm vào đó, việc phân phối, điều tiết nước chưa hợp lý dẫn đến việc nước tưới của các xã đầu nguồn tương đối dồi dào, trong khi các thôn ở xã Đoàn Kết lại khan hiếm nước. 

Trồng mì: Mì cũng là những cây trồng chính của người dân, được trồng ở khu vực đất cao trong xã. Thời kỳ xuống giống (trồng) của cây mì  là vào tháng 3 và được tu hoạch sau 12 tháng. Diện tích trồng mì là hơn xxx  ha. 

Trồng mía: Mía được trồng trên các khu vực đất cao của xã. Thời kỳ làm đất là tháng 7, thời gian trồng vào tháng 8,9 và  thu hoạch vào tháng 10,11  và 12 năm sau. Diện tích trồng mía hơn xxx ha.

Trồng cây cao su:  Xã có một diện tích trồng cây cao su xxx ha do Công ty cao su quản lý. Cây cao su được trồng ở khu vực đồi (giồng)  của xã.  

Chăn nuôi:  Bò  và heo là vật nuôi chính của người dân. Khoảng 40 % số hộ của xã nuôi bò, trung bình 2 con bò/hộ, tổng số bò của xã là xxx con. Thôn 7 có số lượng bò nhiều nhất xã, khoảng 300 con. 80% số hộ của thôn có bò nuôi, số lượng bò trung bình là 2-3 con/hộ và có khoảng vài hộ có số lượng bò lớn, 20-30 con/hộ. Bò được chăn thả ngoài đồng khi đã thu hoạch xong lúa. Người dân cũng đã trồng cỏ và dự trữ rơm cho bò ăn. 

Heo và gia cầm cũng là những vật nuôi chủ yếu. Hầu hết các gia đình đều có heo và gia cầm, chăn nuôi với quy mô nhỏ. Các gia đình chăn gia cầm theo phương thức thả rông cho nên dễ mắc dịch bệnh và dễ bị lũ quét cuốn trôi. 
Tình hình người khuyết tật
Theo thống kê của xã Đoàn Kết có 140 người khuyết tật, trong đó thôn Đăk Kia có 82 người và 58 người phân bố ở các thôn khác. Con số này mới chỉ nêu danh sách của NKT đang hưởng trợ cấp xã hội mà vẫn chưa phản ánh hết thực tế số lượng NKT trong cộng đồng, bởi khi đánh giá tại các thôn, nhóm đánh giá còn phát hiện khá nhiều NKT ngoài danh sách xã cung cấp. 
Phân chia theo dạng tật, xã có 103 người khuyết tật vận động, 6 người khuyết tật nghe nói, 6 người khuyết tật nhìn và 25 người khuyết tật thần kinh, tâm thần, trí tuệ. Sự phân chia này cũng chỉ là tương đối, bởi có nhiều người có hơn 1 khuyết tật nhưng theo hướng dẫn của Bộ Lao đông – Thương binh và Xã hội thì danh sách này chỉ ghi theo khuyêt tật nặng nhất mà người đó mắc phải. 

Một lưu ý nữa là khu Bệnh xá phong Đăk Kia đóng trên địa bàn của xã Đoàn Kết. Cơ sở vật chất của Bệnh xá được Bộ Y tế đầu tư tốt, có khoa điều trị nội trú bệnh nhân phong với 30 giường bệnh, có phòng sản xuất và cung cấp chân tay giả đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân phong ở trong và ngoài tỉnh, cơ sở hạ tầng phòng ban, xử lý chất thải gần như hoàn chỉnh. Khu bệnh nhân là nhà 2 tầng, rộng rãi, có sức chứa 500 người. Một số bệnh nhân phong sau khi đã điều trị xong, không về quê mà ở lại khu đất gần Bệnh xá phong và hình thành nên thôn Đăk Kia vào năm 2004. Ở thôn này, số NKT đông và chủ yếu là khuyết tật vận động. 

Các đặc điểm về NKT và thiên tai sẽ được đề cập cụ thể hơn ở phần sau của báo cáo. 
II. HIỂM HỌA VÀ THIÊN TAI
Tổng quan

Xã Đoàn Kết nằm ở Tây Nguyên, phía Tây dãy Trường Sơn và đang phải chịu các tác động của các loại hình thiên tai gồm mưa to, lũ,  úng ngập, hạn hán, lốc xoáy và sét.
Hạn hán

Thông thường, mùa khô diễn ra từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau. Thời kỳ hạn hán bắt đầu từ tháng 2 đến hết tháng 4. Vào thời kỳ hạn, có nhiều ngày nắng nóng (34-37 oC), gió mạnh hơn, sông suối khô cạn. Trong những năm gần đây, hạn hán kéo dài hơn, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn. Hạn hán diễn ra từ từ, khó dự báo. 

Hạn hán là loại hình thiên tai được quan tâm nhất của người dân trong xã. Hạn hán xảy ra đúng vào thời kỳ lúa Đông Xuân đang phát triển và cần nhiều nước, làm giảm năng suất và sản lượng lúa. Hạn đi kèm nhiệt độ cao  làm cho cây mì non và mía non bị chết do thiếu nước, cỏ tự nhiên ngoài đồng kém phát triển và thiếu thức ăn cho bò, gia súc  kém phát triển, dễ mắc bệnh và làm tăng nguy cơ cháy ruộng mía.
Hạn hán làm cho cạn nước giếng khơi, thiếu nước sinh hoạt, làm phát sinh nhiều bệnh tật cho người và làm tăng tình trạng bệnh tật của NKT và những người mắc bệnh kinh niên.
Mưa to, lũ và ngập úng

Thời gian mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10. Mùa mưa tập trung đến 85-90 % lượng mưa trong năm. Do xã  có địa hình lòng chảo, cho nên mưa lớn  dễ gây lên hiện tượng lũ quét và ngập úng. Bên cạnh đó, Thôn Đăk Kia và Xóm Nhô của Thôn 5, do ở vùng trũng và sát với sông Đak Bla và còn chịu ảnh hưởng bởi lũ sông Đăk Bla. Vì vậy, để tìm hiểu được các hiểm họa liên quan đến mưa lũ, nhóm đánh giá đã sử dụng 2 hướng tiếp cận: tiếp cận theo lưu vực sông và tiếp cận dựa vào cộng đồng.
Lũ sông Đăk Bla 
Lưu vực sông Đắk Bla nằm ở khu vực Tây Nguyên của Việt Nam. Sông Đắk Bla là nhánh trái của sông Sê San có dạng hình nan quạt với diện tích lưu vực rộng 3.507km2 (diện tích tính đến trạm Kon Tum khoảng 2.971,52km2), chiều dài sông chính khoảng 152km. Sông Đăk Bla bắt nguồn từ dãy núi Ngọc Corinh cao 2.025 m, chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam qua địa bàn hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai và hợp với sông Sesan cách Ya Ly 16 km về phía hạ lưu. Lưu vực sông Đăk Bla có hệ thống sông suối khá phát triển với mật độ lưới sông là 0,49 km/km2. 

Do sự phân bố không đều về lượng mưa, cùng với đó là yếu tố địa hình phức tạp, bị chia cắt nên tài nguyên nước mặt (dòng chảy giữa các tháng trong năm và giữa các năm với nhau) phân bố không đồng đều  dẫn đến tình trạng thiếu nước vào mùa khô và thừa nước vào mùa mưa. Điều này gây thiệt hại không nhỏ cho sản xuất và đời sống nhân dân trong lưu vực và thường xuyên phải đối mặt với lũ lụt và  hạn hán.
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Vị trí lưu vực sông Đắk Bla 

Nguồn: Lưu Thị Minh Tâm và cộng sự, 2007

Trên lưu vực sông Đắk Bla có 2 trạm quan trắc lưu lượng dòng chảy, đặt tại Kon Plong và Kon Tum. Mùa lũ trên lưu vực kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 với hai đỉnh lũ xuất hiện vào đầu mùa lũ (tháng 6-9) và cuối mùa lũ (tháng 10-11). Lưu lượng giữa các tháng mùa lũ và mùa kiệt chênh nhau khá lớn. Vào tháng 11, do những trận bão muộn và áp thấp nhiệt đới vẫn còn hoạt động đã ảnh hưởng đến thượng nguồn lưu vực sông Đăk Bla, dẫn đến khả năng xuất hiện lũ lớn vào những tháng này. 
Các nguyên nhân chính gây mưa lũ trên lưu vực bao gồm (i) Mưa giông do gió mùa mùa hạ hướng Tây Nam kết hợp với hội tụ nhiệt đới và (ii) Do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến miền Trung đã gây mưa lớn trên diện rộng và gây lũ cho khu vực này.

Theo số liệu thống kê (Dương Đặng Minh Phước, 2014), trong những năm vừa quan, các trận lũ lớn diễn ra tại khu vực Kon Tum (trong đó có xã Đoàn Kết) như sau:
	· Đợt mưa lũ tháng 10/1990: Do ảnh hưởng của bão đổ bộ vào Bình Định, hội tụ nhiệt đới, không khí lạnh đã gây mưa lũ lớn trên vùng. 

· Đợt mưa lũ tháng 11/1996: do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh và đới gió Đông đã gây mưa lớn trên phạm vi toàn lưu vực. Từ ngày 2/11 đến 4/11/1996,  lượng mưa đo tại Kon Tum là 185 mm, gây lũ lớn trên sông Đắk Bla. Tại Kon Tum, độ cao mực nước lớn nhất đo được vào ngày ngày 3/11/1996, 52.302 cm vượt báo động cấp III là 2,5m.

· Đợt mưa  lũ tháng 10/2003: Không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới có trục bắc qua Nam Trung Bộ đã gây ra mưa lũ lớn cho vùng, độ cao mực nước lớn nhất tại Kon Tum là 52.138 cm (17/10/2003) vượt báo động III gần 1m.

· Đợt mưa lũ tháng 11/2007: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, kết hợp với không khí lạnh đã gây ra mưa lớn cho toàn bộ miền Trung nói chung và lưu vực Đắk Bla nói riêng. Mực nước cao nhất đo tại Kon Tum là 52.045 cm (11/11/2007). 

· Đợt mưa lũ tháng 9/2009: Do ảnh hưởng của bão số 9 các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum đã có mưa rất to. Mưa lớn đã làm nước sông dâng cao và đạt mức cao nhất trong lịch sử với mực nước tại Kon Tum 52.416 cm vượt báo động cấp III là 3,66 m (cao hơn lũ năm 1996 là 1,14m).
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KonTum

Ngudn: Dong Ddng Minh P 2015

Nam | H(cm) | Neay

1990 52193 | 15/10
1991 51978 | 24/10
199252099 | 28/10
1993 [ 51988 | 03/10
1994 [52073 | 05/9
1995 [ 52125 | 01/11
199 [ 52302 | 03/11
1997 [ 52047 | 22/9
1998 [ 52050 | 26/11
1999 [ 52049 | 05/11
2000 [ 52071 22/8
2001 [ 51963 | 22/10
2002 {51907 | 209
2003 [ 52138 | 17/10
2004 {51908 | 13/06
2005 {51976 | 13/9
2006 [ 51799 | 01/10
2007_[ 52085 | 11/11
2008 [ 51802 | 17/10
2009 [ 52416 | 299







Trong khi đó, quy định về mức báo động lũ trên sông Đăk Bla tại khu vực thành phố Kon Tum được quy định như sau:

	TT
	Tên sông
	Tên trạm
	Mực nước ở cấp báo động lũ (mét)

	
	
	
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3

	4
	Đắk Bla
	Kon Tum
	518,00
	519,50
	520,50


Hình ảnh  sau đây ghi nhận lại dấu ấn của trận lũ lịch sử năm 2009:
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  Vùng ngập                        Ranh giới xã

Bản đồ ngập trận lũ năm 2009 từ ảnh vệ tinh
	Dấu ấn trận lụt năm 2009. Nước lụt làm căn nhà này của thôn Đăk Kia ngập sâu đến gần 2 mét. Ảnh:  Mai Phạm, Nhóm từ thiện Mái ấm gia đình, 2010


Kết quả thảo luận với người dân của thôn Đăk Kia và Thôn 5 ghi nhận được như sau: 

Lũ sông Đăk Bla ảnh hưởng đến toàn bộ thôn Đăk Kia và Xóm Nhô của Thôn 5. Những năm có lũ đặc biệt lớn như năm 1996, 2006, 2009 làm ngập hầu hết đất canh tác và khu dân cư của thôn Đăk Kia và Xóm Nhô của Thôn 5. Toàn bộ dân cư của thôn Đăk Kia và Xóm Nhô (khoảng 20 hộ) phải sơ tán đến Trạm Xá (nhà 2 tầng) của Trung tâm Phong và đồi Bạch Đàn của  Thôn 5. 

Trong trận lụt cuối tháng 9/2009, toàn bộ thôn Đăk Kia và Xóm Nhô bị ngập hết. Nước lên nhanh, dòng chảy mạnh, xiết, mức độ ngập từ 1 đến 5m và thời gian ngập lụt kéo dài 1-3 ngày. Khu vực ngập sâu 5m là khu dân cư gần suối Đăkkia, vùng ngập sâu 3m ở khu vực Nhà thờ và nhà tập thể bệnh phong độc thân, vùng ngập sâu 2m là Tổ 5, Tổ 6 và Tổ 4, vùng ngập sâu dưới 2m là phần còn lại của thôn Đăk Kia và Xóm Nhô. Nước lũ đã làm hư hỏng nhà ở do ngập nước kéo dài, cuốn trôi đồ đạc trong nhà và vật nuôi, làm ngập và hư hỏng hoa màu (do không kịp thu hoạch trước khi có lũ), làm hỏng lúa mùa, hỏng các đường bê tông của thôn. Trận lũ này xảy ra rất bất ngờ, trong khi người dân không có thông tin cảnh báo sớm và thôn cũng không có kế hoạch ứng phó.

Mưa to, lũ quét và ngập úng
Tất cả 5 thôn của xã Đoàn Kết đêu chịu ảnh hưởng của mưa to, lũ quét và ngập úng. Mưa to thường xảy ra vào tháng 7,8, 9 và gây ra lũ quét. Lũ xảy ra nhanh, khoảng 1-2 giờ, bắt đầu từ các dãy đồi thấp (giông), tràn qua khu dân cư, khu trồng cây hoa mùa (mía, mì)  và tập trung vào các khu sản xuất lúa vốn là vùng trũng nhất trong các thôn, làm ngập vùng sản xuất lúa, thông thường 1-2 giờ, đôi khi đến 12 giờ. Mưa to và lũ quét làm ngập lúa Hè Thu, cuốn trôi gà vịt. Mưa có thể  kéo dài làm thối mía, củ mì, làm ô nhiễm nước giếng, phát sinh dịch bệnh cho người và gia súc.
Mưa đá
Mưa đá xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 3-6, cao điểm vào tháng 5-6, kèm với những cơn mưa giông. Mưa đá xảy ra bất thường, khó dự đoán. Thời gian gần đây hay xảy ra mưa đá hơn, mỗi năm có 1-2 trận, xảy ra từng vùng. Mưa đá làm dập lúa Đông Xuân, rụng hạt lúa. Những ruộng lúa nào có mưa đá đi qua coi như mất trắng. Mưa đá còn làm dập cây mía và cây mì non. 

Giông, lốc xoáy

 Giông và lốc xảy ra vào tháng 3-6 hàng năm, cao điểm tháng 5-6, gió xoáy, mạnh, xảy ra nhanh, gây nhiều thiệt hại, làm tốc mái  nhà, chuồng trại, đổ mía và mì và có nguy cơ gây chết người. 

Sét
Sét hay xảy ra trong những cơn mưa giông, từ tháng 3 đến tháng 6, cao điểm vào tháng 4,5. Sét đánh đã làm chết người, chết bò, hư hỏng nhà cửa và đồ điện trong nhà. Sét còn làm cho NKT thần kinh hoảng sợ. 

III. TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
Lĩnh vực an toàn cộng đồng
Lốc xoáy
Tất cả các thôn của xã Đoàn Kết đều có các nguy cơ thiệt hại do lốc xoáy. Giông và gió lốc xảy ra hàng năm có thể gây tốc/sập mái nhà, đổ cây to và có nguy cơ gây chết người. Nhà của người dân đa phần là nhà cấp 4 xây sơ sài, lại không được xây dựng theo kỹ thuật chống giông và gió lốc, không được chằng chéo và gia cố mái để chống gió lốc. Người dân chưa có nhiều hiểu biết và kinh nghiệm về phòng chống lốc xoáy.

Lũ sông Đăk Bla

Thôn Đăk Kia và  Xóm Nhô của Thôn 5 nằm ở khu vực trũng nhất xã và gần sông Đăk Bla cho nên có nguy cơ bị ngập lụt do lũ của sông này. Tuy tần suát xảy ra thưa, 10 năm hoặc hơn mới có một lần, nhưng với đặc điểm lũ xảy ra nhanh, cường suất lũ lớn, nước chảy mạnh và có nguy cơ ngập trên diện rộng, toàn thôn Đăk Kia và Xóm Nhô và khả năng thiệt hại là rất lớn. Vì vậy, người dân khu vực này có nhu cầu cảnh báo sớm và sơ tán sớm trước khi lũ xảy ra. 
Người dân thiếu các thông tin dự báo, cảnh báo lũ. Nguyên nhân là do thiếu nguồn tin và thiếu các phương tiện truyền tin. Hiện tại toàn thôn chỉ có 1 cụm loa thông báo đã dùng trên 10 năm. Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân không biết chữ rất cao và còn nhiều người không thạo tiếng phổ thông cũng là trở ngại trong việc thu nhận thông tin cảnh báo sớm.  

Khi có báo động lũ cấp 2 của sông Đăk Kia, tất cả người dân thôn Đăk Kia và Xóm Nhô, hơn 700 người cần phải đi sơ tán, trong số đó có đến 80 NKT của thôn Đăk kia và 1 người khuyết tật vận động của Xóm Nhô ở thôn 5. Tromg số NKT, có đến 41 người không thể tự sơ tán do gặp khó khăn khi di chuyển và ở độc thân không có người thân hỗ trợ, hoặc các gia đình có nhiều NKT không thể hỗ trợ giúp lẫn nhau khi đi sơ tán.  Đây là một gánh nặng rất lớn cho thôn và cần sự hỗ trợ từ các thôn khác. 
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	Với tình trạng khuyết tật như thế này, NKT thôn Đăk Kia gặp rất nhiều khó khăn trên đường đi sơ tán và khi ở lại khu sơ tán, thông thường vài ngày. 


Có hai nơi được coi là điểm sơ tán thuận lợi nhất là Trạm xá Trung tâm phong (nhà hai tầng) và đồi Bạch Đàn. Tuy nhiên, ở các điểm sơ tán này thiếu giường nằm, thiếu nước sạch, thiếu công trình vệ sinh và khu nấu ăn. Hơn nữa, trong số những người sơ tán có đến 80 NKT và họ có những nhu cầu riêng, ví dụ nhà vệ sinh, công trình cấp nước mà họ có thể tiếp cận được. 

Nguy cơ đuối nước, điện giật, bị thương ... trong lũ lụt là rất lớn. Tuy nhiên, thôn không có đội cứu hộ, cứu nạn và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng không có. 
Sét

Sét xảy ra kèm theo những cơn mưa giông đầu mùa. Sét có thể gây chết người, trong khi đó rất nhiều người nông dân đi làm đồng, khu vực trống trải và không có nơi tránh trú. 

Lĩnh vực sinh kế
Thiên tai gây nhiều thiệt hại cho người dân bởi toàn bộ số hộ trong xã sống dựa vào nông nghiệp, lĩnh vực nhạy cảm với thời tiết, khí hậu và thiên tai.

Hạn hán

Hạn hán là l thiên tai gây nhiều thiệt hại nhất cho các hoạt động sinh kế và sức khỏe của người dân, đặc biệt là NKT. Hạn hán xảy ra trong mùa khô, từ tháng 11 năm này đến tháng 4 năm sau, thậm chí, hiện nay còn xảy ra tình trạng hạn giữa mùa mưa. Hạn nặng diễn ra từ thời kỳ tháng 2 đến đầu tháng 5 hàng năm. 

Vào thời kỳ hạn, nắng nóng kéo dài với nhiệt độ cao (37 oC) và có gió mạnh. Đất trồng cây hoa màu và cây công nghiệp lại là đất phù sa cổ, có khả năng giữ nước kém, hơn nữa địa bàn xã và các khu vực thượng nguồn có độ che phủ thấp làm mất nguồn nước. Trong khi đó, sự phát triển sản xuất, tăng diện tích gieo trồng và phát triển đàn gia súc làm tăng nhu cầu nước tưới. 

Cây hoa màu gồm mía, mì và cây công nghiệp (cao su) dựa hoàn toàn vào nước trời. Hạn hán làm cho độ ẩm của đất màu giảm, đất khô kiệt. Cây mì ( xxx ha) được trồng vào cuối mùa khô (tháng 2,3), hạn đã làm chết giống mì, cây  mì non chậm phát triển. Cây mía  (yy ha) được trồng vào cuối mùa mưa năm trước, đến giai đoạn phát triển cây non (tháng 2-4), gặp hạn cũng kém phát triển. Đặc biệt, mía được thu hoạch vào cuối năm, đầu mùa khô, lá mía khô rất dễ cháy. Bên cạnh đó, ý thức người dân về phòng cháy chưa tốt, hay vất tàn lửa cạnh khu sản xuất, thậm chí cố ý làm cháy do mâu thuẫn cá nhân càng làm cho nguy cơ xảy cháy khu sản xuất mía lớn hơn. Mía lại được trồng liền khoảnh, các ruộng mía sát nhau, không có hành lang chống cháy. Khi xảy cháy ruộng mía cũng không có nguồn nước để dập cháy. 

Lúa Đông Xuân là cây trồng bị ảnh hưởng lớn nhất bởi hạn hán. Đập thủy lợi Tân Điền và  Cà Tiên là nơi cung cấp nước tưới cho khu sản xuất lúa của xã. Tuy nhiên, hai hồ có dung tích nhỏ, lại bị mất nguồn nước ở đầu nguồn và bị bồi lắng nhiều, cho nên không cung cấp đủ nước tưới cho lúa. 50% kênh dẫn nước của thôn lại là kênh đất cho nên thất thoát nhiều nước khi dẫn về ruộng và nước tưới lại càng thiếu hơn.

Xã Đoàn Kết được coi là vựa lúa, đồng thời cũng  là điểm nóng của hạn hán ở Kon Tum. Đây là một trong số ít nơi người dân đã dám khoan giếng để lấy nước cứu lúa. Hiên nay Thôn 7 đã có 7 giếng khoan để cứu lúa. Tuy nhiên, do nắng to, nhiệt độ cao, nước vừa tưới xong lại khô ngay và cần phải tưới nhiều lần, tốn nhiều dầu chạy máy và tốn công sức.
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	Hạn hán tại khu sản xuất Thôn 7.
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Hạn hán còn làm thiếu nước uống cho gia súc. Hạn làm cho đồng cỏ kém phát triển. Thêm vào đó, việc sử dụng thuốc bảo vệ bừa bãi làm cho các khu chăn thả bò (bờ ruộng) bị nhiễm chất bảo vệ thực vật, nguồn cỏ không an toàn cho bò. 

Nắng nóng, nhiệt độ cao làm cho gia súc chậm phát triển và mắc nhiều loại bệnh. Đặc biệt, trong buổi thảo luận ở Thôn 7, một phụ nữ cho biết, do nắng nóng, heo nhà chị bị mắc một bệnh rất lạ mà trước kia chưa hề có. 

Các thôn chưa có Kế hoạch Phòng chống thiên tai của thôn và chưa có Ban Phòng chống thiên tai thôn.  Mọi hoạt động chống hạn của các thôn đều dựa vào Kế hoạch của cấp xã và các hoạt động PCTT chỉ dựa vào Ban Nhân dân thôn. Bên cạnh đó, kiến thức về phòng chống thiên tai, hạn hán của người dân cũng rất hạn chế. 

Mưa to, lũ quét và ngập úng

Mưa xảy ra từ tháng 5 đến tháng 10. Mưa lớn vào các tháng 7,8,9 có thể xảy ra lũ quét và gây ngập úng ở vùng đất thấp.

Đối với cây mì, mưa lớn, mưa dài ngày vào đầu vụ (tháng 4,5,6) làm dập nát cây non, mưa dài ngày vào các tháng 7,8,9 gây thối mía mới trồng và gây thối củ mì. Mưa nhiều làm cho cây cao su loãng mủ làm giảm chất lượng mủ. 

Lúa Hè Thu là cây trồng bị ảnh hưởng nhiều nhất đối với loại hình thiên tai này. Các khu sản xuất lúa được phân bố ở các khu đất trũng nhất của xã và đây là nơi tụ thủy. Vào đầu vụ (tháng 5, tháng 6) mưa to làm hỏng lúa vừa gieo sạ, nông dân lại phải gieo lại lúa, tốn giống lúa, tốn công và kéo dài thời vụ, ảnh hưởng đến vụ sau. Vào tháng 8, tháng 9 khi lúa đang phơi màu, mưa to làm mất khả năng thụ phấn của lúa, làm ngập và hỏng lúa. Các khu sản xuất lúa không có kênh tiêu, hoặc nếu có thì kênh tiêu bằng đất, rất nhỏ làm cho việc tiêu úng rất khó khăn. 
Những cơn mưa to vào các tháng 7,8,9 có thể gây lũ quét làm cuốn trôi gia cầm, xói mòn đất, gây bồi lắng lòng hồ Cà Tiên, Tân Điền và làm ô nhiễm đất lúa do tích tụ nhiều đá, cát, sỏi. 
Mưa to còn làm tăng khả năng phát sinh và lây lan bệnh tật cho gia súc, gia cầm. Thêm vào đó, thói quen vứt xác chết gia súc ra môi trường của người dân càng làm cho nguy cơ bùng phát bệnh gia súc cao hơn.

Mưa đá

Mưa đá thường xảy ra nhiều vào tháng 4, kèm theo những cơn mưa giông. Vào thời kỳ này, lúa Đông Xuân đang phơi màu và chuẩn bị chín. Mưa đá làm dập lúa và rụng hạt. Những khu ruộng nào mưa đá đi qua coi như mất trắng. Mưa đá cũng làm dập nát cây mía và cây mì non. 

Giông, lốc xoáy

Giông và lốc xoáy xảy ra vào tháng 4, làm tốc mái chuồng gia súc, làm dập cây lúa, mía, mì và cao su non. 

Người khuyết tật  và vấn đề sức khỏe, sinh kế

Người  khuyết tật trong xã chịu các tác động bất lợi do thiên tai đến sức khỏe và sinh kế. Nắng nóng và nhiệt độ cao làm cho sức khỏe của họ bị giảm sút, khó chịu, ù tai và mệt mỏi. Hầu hết gia đình họ rất nghèo do sức khỏe hạn chế, khó tham gia lao động và do tốn nhiều tiền điều trị bệnh tật. Một số NKT cũng có khả năng lao động và mong muốn có việc làm phù hợp để có thêm thu nhập. Vấn đề nữa là để có thể sinh hoạt và làm việc được, họ cần được hỗ trợ một số trang thiết bị liên quan đến tình trạng khuyết tật như xe lăn, xe lắc, máy trợ thính… Một điểm lưu ý nữa là kết quả phỏng vấn hộ gia đình cho thấy NKT vẫn còn mặc cảm về hoàn cảnh của mình và đây là một rào cản cần xóa bỏ để hòa nhập NKT trong phát triển. 

Câu chuyện của Bác Nam
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	Bác Nguyễn Duy Nam, 66 tuổi  bị khuyết tật vận động từ nhỏ, đôi chân bị dị tật và rất yếu. Hiện bác đi lại rất khó khăn, nếu đi bộ chỉ đi được đôi trăm mét là rất mỏi. 

Hai vợ chồng bác có ba người con, hai người lớn đã có gia đình và ở riêng. Hai bác hiện sống với con gái. Trước đây, bác Gái là lao động chính của gia đình với nghề nông nghiệp. Bác Nam phụ giúp vợ làm các trong các công việc chăn nuôi bò, lợn gà vì những công việc này phù hợp với sức  khỏe của bác.

	Bác Nam và vợ, Bác Gái


Năm 2013, điều không may xảy ra với gia đình. Bác Gái bị tan nạn giao thông, bị gãy dập chân và phải đi điều trị tại bệnh  viện. Lại một điều không may mắn nữa là vết mổ bị nhiễm trùng và lại phải điều trị tiếp trong thời gian dài. Họa vô đơn chí, do uống kháng sinh nhiều, dạ dày bị tổn thương và bác Gái lại bị mổ dạ dày sau một năm điều trị vết thương ở chân. Hiện nay, sức khỏe của bác rất yếu. Với sự trợ giúp của cây gậy tre đơn sơ, bác chỉ di chuyển được khoảng 20 – 30 m, bởi vậy, bác chỉ ở nhà là chính và cũng chỉ biết ngồi với chiếc ghế ngoài hiên nhà cho đỡ nóng và quan sát được thế giới bên ngoài. 

Với hoàn cảnh gia đình như vậy, bác Nam lại trở thành lao động chính trong gia đình. Hiện nay, chỉ có bác Nam nhận được trợ cấp xã hội với mức 360.000 đồng/tháng. Nhờ các chương trình xã hội, bác đã nuôi được một đôi bò và đã bán. Số tiền thu được đã được sử dụng hết cho các chi tiêu trong gia đình.

Nhà bác có hơn 2 sào ruộng (1 sào = 1000 m2) dùng để trồng lúa. Ruộng lúa này được tưới bởi công trình thủy lợi Cà Tiên. Thông thường, vào cuối vụ Đông Xuân, hồ bị cạn nước.  Năm 2013, hạn nhiều làm cho ruộng lúa nhà bác bị mất trắng, không được thu hoạch.

Hai vợ chồng có nguyện vọng vay tiền để mua cặp bò về nuôi nhưng không dám vay vì sợ không có tiền trả lãi. Hai vợ chồng cũng mong muốn có một công việc để có thu nhập, nhưng gặp khó khăn trong đi lại. 

Bác Nam mong muốn có xe lăn và bác Gái mong muốn có xe lắc. Nếu có xe này, hai bác sẽ đi bán vé số ở thành phố để có thêm tiền trang trải cuộc sống. 

Lĩnh vực sức khỏe, vệ sinh môi trường

Hạn hán

Thời kỳ hạn hán thường đi kèm với nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm không khí thấp. Điều kiện môi trường như vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là người khuyết tật vốn có sức đề kháng kém hơn. Hạn hán, nắng nóng làm cho bệnh của con người trở lên nặng hơn. Vào những ngày nắng nóng, NKT thần kinh, tâm thần bị bệnh nặng hơn nhiều.
Hạn đã làm cạn kiệt nguồn nước ngầm, làm cho các giếng đào của dân cư bị cạn và làm thiếu nguồn nước sinh hoạt. Đào thêm giếng khoan là giải pháp phù hợp để có đủ số lượng nước sinh hoạt, tuy nhiên việc khoan giếng đòi một khoản tiền đầu tư rất lớn (15-18 triệu đồng) và điều này vượt quá khả năng của đa số hộ gia đình trong thôn, nhất là gia đình có NKT vốn nghèo hơn. Cả xã hiện mới chỉ có được 15 giếng khoan. Hơn nữa, giếng khoan thường bị nhiễm phèn và người dân vẫn chưa biết cách lọc phèn. 

Với nhiều gia đình NKT, họ không có giếng và phải đi xin nước sinh hoạt. Điều này lại càng làm cho việc vệ sinh thân thể và vệ sinh nơi ở của họ khó khăn hơn. Ở Thôn 5 và Thôn 6 có khoảng 80% số hộ gia đình phải mua nước bình về để uống, tuy nhiên, người dân cũng không dám chắc chắn là loại nước này đảm bảo an toàn vệ sinh. Tại thôn Hnor, 55% số hộ sử dụng ”nước giọt”, với số lượng ít ỏi do hạn hẹp nguồn nước và không có dụng cụ chứa, vì vậy việc vệ sinh cá nhân và môi trường sống không đảm bảo và việc mắc các bệnh tật liên quan nguồn nước là không tránh khỏi.

Mưa to, lũ quét, ngập úng
Khoảng 80 % số hộ trong xã sử dụng giếng đào để lấy nước ăn và sinh hoạt. Rất nhiều giếng đào chỉ được xây ở phần trên và không được xây tới đáy, cho nên sau những cơn mưa, nước giếng bị đục.
Mưa to (có thể kèm lũ quét) làm ô nhiễm môi trường sống và làm phát sinh dịch bệnh cho con người. Điều kiện vệ sinh (hơn 80% số hộ sử dụng hố xí đào)  và thói quen vệ sinh môi trường chưa tốt, kể cả việc xử lý xác chết gia súc không đúng cách hoặc vứt ra môi trường là những yếu tố làm phát sinh bệnh tật, nhất là vào mùa mưa lũ.

Tại thôn Đăk Kia, mưa lũ làm ngập khu dân cư, ùn tắc rác rưởi và các chất  bẩn khác trong thôn và là mầm bệnh rất lớn cho người dân của thôn. 
Các vùng hiểm họa 
Các vùng hiểm họa (vùng không an toàn) đã được xác định khi đánh giá ở các thôn. Báo cáo này trích dẫn các kết quả đánh giá ở các thôn để có được thông tin cụ thể và chi tiết hơn.
Thôn Đăk Kia

Vùng ngập rất sâu: là một phần của Tổ 2, đây là vùng trũng nhất thôn, ở sát suối Đắk Kia. Trong trận  lũ lịch sử năm 2009, vùng này bị ngập sâu đến 5 m. Vùng này có 5 hộ gia đình (30 người, trong đó có 1 NKT vận động) đang cư trú.

Vùng ngập sâu: Đó là vùng ở giữa thôn, vùng trũng. Trong trận  lũ lịch sử 2009, vùng này bị ngập sâu đến 3 m. Vùng này có đến 12 NKT đang sống độc thân, cần được hỗ trợ sơ tán.

Vùng ngập sâu  trung:  nằm kế tiếp 2 vùng trên, tại trận lũ năm 2009, vùng này bị ngập sâu đến 2 m. Vùng này có có 6 NKT của Tổ 6 và 6 NKT của Tổ 4 (có 1 NKT thần kinh).

Vùng ngập : Vùng ngập này cũng nằm kề với các vùng trên, trong trận lụt năm 2009, khu vực này bị ngập sâu đến 1m. 

Thôn Hnor
Vùng hạn hán (hạn nông nghiệp) Đó chính là Khu vực sản xuất lúa nước (15 ha). Vào mùa hạn (cuối vụ lúa Đông Xuân, tháng 3-4), khu vực này không có mưa, nước tưới từ Đập Tân Điền cũng không đủ tưới. Hàng năm, môt diện tích đất canh tác lúa (5-7 ha) bị bỏ hoang và diện tích lúa còn lại cũng bấp bênh, kém năng xuất do hạn hán.

Vùng lũ quét: Đó là vùng ven suối (mùa mưa). Khu vực này là một vệt kéo dài, bắt đầu từ rừng cao su phía Đông Nam, chạy theo hướng Đông Nam – Tây Bắc, qua khu dân cư và kết thúc tại Khu sản xuất lúa. Lũ quét cuốn trôi gia súc, ngập nhà ở, làm hỏng đồ dùng gia đình và làm hư hại lúa Đông Xuân và Hè Thu. 
Vùng dễ cháy, đó là vùng rừng cao su (45 ha) ở phía Đông Nam của thôn. 
Thôn 5

· Vùng hạn nặng 1 (hạn nông nghiệp): Đây là vùng sản xuất lúa, rộng 53 ha của Thôn 5 nằm ở phía Bắc và Đông Bắc của thôn. Vùng hạn năng nhất là vùng Cây Si và Ruộng Miền (40 ha). Hạn hán xảy từ sau Tết, tháng 2, đến hết tháng 4. Đây là thời kỳ lúa Đông Xuân đang phát triển, cần rất nhiều nước. Hạn hán đã làm giảm năng suất, diện tích cây lúa và sản lượng lúa Đông Xuân. Do hạn hán, hàng năm khoảng 10 ha đất  trồng lúa bị bỏ hoang hóa vào vụ Đông Xuân. 

· Vùng hạn nặng 2 (hạn nông nghiệp): Đây là vùng trồng cây hoa màu cạn  bao gồm 48 ha trồng mía, mì và 2,5 ha trồng cây lâu năm, cao su và bời lời, nằm ở khu vực phía Nam của thôn. Do hạn hán, cây kém phát triển và giảm năng suất.

· Vùng hạn 3, 4 (hạn thủy văn và hạn kinh tế - xã hội): Vào cuối mùa khô, mực nước ngầm cạn xuống làm các giếng đào bị cạn nước, do đó người dân không đủ nước sinh hoạt.  Hai vùng bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhất là khu dân cư ở phía Nam của thôn, khoảng 40 hộ, do giếng đào bị mất nước sớm hơn vì ở địa hình cao hơn và ở Xóm Nhô (gần 20 hộ) ở phía Đông Bắc của thôn do cạn nước giếng đào về cuối mùa khô vì toàn bộ số hộ ở đây chỉ có giếng đào. 

· Vùng ngập lụt bởi lũ, lụt của sông Đăk Bla: Đó là khu vực xóm Nhô, gần 20 hộ và khu sản xuất lúa phía Bắc của thôn rộng 53 ha. Khu vực này trũng, lại gần suối Đăk Kia, cho nên chịu ảnh hưởng của lũ sông Đăk Bla. Tuy tần suất thấp, xảy ra sau 30 năm, nhưng với tính chất lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh, lại ngập vào vùng dân cư và vùng sản xuất trọng điểm của thôn, cho nên thiệt hại của việc ngập lũ này là lớn đối với cư dân trong thôn.
· Vùng ngập lụt và ảnh hưởng bởi mưa lớn: Đó là khu vực sản xuất lúa nước ở phía Bắc của thôn. Mưa to và nước ngập thường xảy ra vào các tháng 6,7,8 làm hư hỏng lúa Hè Thu.

· Vùng chịu ảnh hưởng bởi mưa đá: Đó là vùng sản xuất lúa ở phía Bắc của thôn. Mưa giông có khi kèm mưa đá làm đổ lúa, ngập lúa và rụng hạt của lúa. 

· Vùng có khả năng bị cháy: Đó là khu vực canh tác cao su và mía, nằm ở phía Nam của thôn. Vào mùa khô, nắng nóng, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và có gió to. Cây cao su và cây mía có lá khô và dễ xảy ra cháy ruộng mía và rừng cao su.

Thôn 6

Mưa to, lũ quét, ngập úng
Khu vực canh tác lúa nước ở phía Bắc của thôn. Đây là khu vực trũng nhất thôn và là nơi canh tác lúa nước.. Sau mỗi trận mưa to, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, khu vực này bị lũ quét và mưa to làm ngập. Đặc biệt, vào Tháng Tám, khi lúa Hè Thu đang phơi màu, mưa to và lũ làm cây lúa bị đổ, ngập nước và mất khả năng thụ phấn dẫn đến hậu quả là giảm nghiêm trọng năng suất và sản lượng lúa Hè Thu của phần lớn người dân trong thôn, trong đó có cả gia đình người khuyết tật.

Khu Xóm mới: đây là nơi ở và trồng hoa màu (mía và sắn) của người dân xóm này. Lũ quét xảy ra nhanh, nước chảy mạnh làm trôi gà, vịt. Nước mưa dâng cao, chảy vào trong nhà làm ngập đồ đạc của người dân. Để đối phó, một số người dân đã xây bờ xung quanh nhà để ngăn nước vào nhà, tuy nhiên, nhiều gia đình nghèo không có kinh phí để làm điều này. Nước ngập cũng làm nước tràn qua thành giếng và làm ô nhiễm nước giếng. 

Đối với hạn hán

Khu vực canh tác lúa nước (hạn nông nghiệp)  Khu vực canh tác lúa nước của Thôn 6 được tưới bởi hồ chứa Tân Điền. Vào cuối mùa khô, hồ cạn nước, khu đồng lúa này, đặc biệt là cánh đồng phía Bắc của  thôn, ở cuối nguồn nước tưới bị hạn nặng hơn các khu vực khác.

Khu Xóm Mới: (hạn kinh tế - xã hội)  Khu Xóm mới ở cuối thôn là là nơi cư trú của một số hộ dân mới chuyển đến. Nhà ở của nhà dân xen kẽ với các ruông mía và sắn. Địa hình ở đây cao hơn, gió mạnh hơn và lượng bốc hơi cao hơn. Vì vậy, hạn ở đây nặng hơn. Nước giếng khơi mau cạn hơn và độ nhiễm phèn cao hơn, đất bị khô hơn và không giữ được ẩm.

Đối với lốc xoáy

Lốc xoáy thường xảy ra từ tháng 3 đến tháng 6, đi kèm với các cơn giông. Gió xoáy xảy ra trên phạm vi hẹp, vài chục tới hơn trăm mét. Khu Xóm Mới cũng là khu vực trống trải, hay bị lốc xoáy hơn và do dân nghèo, nhà cửa trống trải và có nguy cơ thiệt hại đối với lốc xoáy hơn các khu vực khác.

Thôn 7

Vùng hạn nặng (hạn nông nghiệp): Đây là khu vực trung tâm của Khu sản xuất lúa thôn 7, khoảng12- 15 ha, có địa hình cao hơn. Khu sản xuất này được cung cấp nước bởi hồ Cà Tiên. Vào cuối vụ lúa Hè Thu (tháng 3-5), nước trong hồ cạn, 50% chiều dài kênh mương là kênh đất dễ mất nước, ruộng lại cao, cho nên khu vực này bị hạn năng.  ”Khu này hạn nặng lắm, đất nứt toác ra. Tôi đánh rơi cái liềm xuống khe nứt mà nó lọt vào khe nứt, đi mất tiêu”  -trích lời nông dân trong cuộc họp đánh giá. 

Vùng hạn vừa (hạn nông nghiệp): vùng cuối cùng của Khu sản xuất lúa, khoảng 5 ha. Địa hình trũng hơn các khu vực sản xuất lúa, nhưng ở cuối nguồn, vào cuối vụ Đông Xuân, nước hồ Cà Tiên cạn, mất nước, 50% chiều dài mương tưới là mương đất, cho nên nước tưới đập thủy lợi không về được khu vực này và gây hạn cho lúa.

Vùng có nguy cơ cháy: Đó là khu vực trồng cây cao su (20 ha) và trồng mía (25 ha). Vào mùa hạn hán, nhất là thời điểm tháng 2 đến tháng 4, nắng nóng, nền nhiệt cao, gió to cho nên dễ xảy ra cháy rừng cao su và ruộng mía. Bên cạnh đó, sự bất cẩn của con người, cũng có khi cố ý, làm gây lửa và gây cháy.  

Vùng ngập úng: Vùng này chính là vùng hạn nhẹ nêu ở trên (5 ha). Vào mùa mưa, khi có mưa to, nước ở các vùng địa hình cao hơn đổ dồn xuống Khu sản xuất lúa gây ngập úng,  thời gian ngập úng khoảng 1-2 giờ. Tuy nhiên, ở vùng này, do địa hình trũng thấp, chỉ có 1 kênh thoát nước duy nhất nhưng kênh lại nhỏ cho nên vùng này bị ngập úng lâu hơn, có khi vài ngày và gây thối lúa.

Công tác phòng chống thiên tai

Các điểm yếu của công tác PCTT của xã được thể hiện ở bảng sau.
	Đối tượng
	Điểm yếu

	Người dân
	Hạn hán

· Người dân chủ quan, chờ trời mưa

· Sử dụng nước lãng phí

· Một số hộ neo đơn, người già thiếu phương tiện trữ nước cho sinh hoạt

· Chưa được tập huấn về công tác chống hạn

· Một số hộ tự sản xuất không theo quy hoạch, gây thiệt hại về kinh tế

· Thiếu nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống. 

Lũ lụt

· Người dân còn chủ quan về lũ lụt (từ năm 2009 đến nay chưa xảy ra lũ lụt)

· Ít được tham gia tập huấn về công tác phòng chống lụt bão

· Người dân không được trang bị các trang thiết bị ứng phó khi có thiên tai

· Kiến thức kinh nghiệm thực tế về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai còn hạn chế

· Người dân trong cộng đồng chưa được thực hành diễn tập.

	Người khuyết tật
	· Người khuyết tật chưa thật sự chủ động trong việc phòng ngừa, ứng  phó với thiên tai, còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng

· Người khuyết tật chưa được tham gia vào các công tác phòng ngừa RRTT, họ là nhóm dễ bị tổn thương và nhận hỗ trợ của cộng đồng

· Chưa có trang bị các trang thiết bị ứng phó với thiên tai cho NKT.
· Chưa có phương án trước, trong và sau thiên tai riêng cho NKT.
· Thiếu kiến thức và kinh nghiệm trong phòng ngừa, ứng phó với thiên tai

· Người khiếm thính, khiếm thị khó tiếp cận được với thông tin liên quan đến phòng ngừa ứng phó thiên tai

· Khó khăn khi di chuyển

· Chưa có kiến thức để tự bảo vệ bản thân trước thiên tai.

	Các tổ chức xã hội và chính quyền
	· Chưa có lớp tập huấn và diễn tập cứu hộ cứu nạn, Phòng ngừa rủi ro thiên tai (RRTT).
· Phương tiện ứng cứu bão lụt chưa đáp ứng được đầy đủ và kịp thời

· Cơ sở vật chất phòng chống bão lụt còn thiếu (xuồng, thuyền, loa phát thanh cầm tay, áo phao …)

· Kinh phí còn thiếu để bảo quản, bảo trì các trang thiết bị 

· Thiếu hệ thống bơm dẫn nước từ sông về xã để chủ động nước tưới.


IV. NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Năng lực PCTT của xã Đoàn Kết còn rất mỏng so với nhu cầu của công tác PCTT. Bảng dưới đây tóm tắt các điểm chính về năng lực PCTT của xã. 
An toàn cộng đồng
· Tất cả các thôn đều có hệ thống loa truyền thanh

· Có hệ thống đường giao thông tốt, đường thôn xóm đã được đổ bê tông

· Có Ban Phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn cấp xã

· Có cơ sở an toàn (Trạm Y tế của Trung tâm Phong, đồi Bạch Đàn Thôn 5, Trường học …) để cho các hộ dân vùng ngập lụt do lũ sông sơ tán

· Một số hộ dân đã biết lắp cột thu lôi chống sét.

Sinh kế

· Có 3 hồ thủy lợi Tân Điền, Cà Tiên, Đăk Tía và được hưởng lợi từ Trạm bơm Vinh Quang

· Có hệ thống kênh mương dài 33.628 m, trong đó chiều dài kênh đất 18.812 m, kênh bê tông dài14.816m, tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa 44,06%
· Có 7 giếng khoan (ở Thôn 7) để cứu lúa khi hạn nặng

· Xã có Kế hoạch chống hạn và Ban chống hạn.
Sức khỏe, vệ sinh môi trường

· Có Trạm y tế xã và dễ tiếp cận

· Toàn bộ số hộ dân cư có nhà ở

· Có hệ thống nhân viên y tế thôn bản, nhiệt tình, có trách nhiệm

· 80% số hộ có giếng đào, trong đó có 10% số hộ có thêm giếng khoan, có 2 “Giọt nước” ở thôn Hnor và một công trình cấp nước ở thôn Đăk Kia
· Đường thôn xóm đã được bê tông hóa.

Thêm vào đó, các điểm mạnh trong công tác PCTT theo các nhóm đối tượng đã được thống kê ở bảng sau:

	Đối tượng
	Điểm mạnh

	Người dân
	Hạn hán

· Được UBND xã cung cấp thông tin dự báo về hạn hán đầy đủ và kịp thời thông qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã và cấp thôn

· Người dân (kể cả NKT) được tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, sử dụng giống chịu hạn, gieo xạ đúng thời vụ

· Người dân chủ động khoan giếng và nạo vét giếng để bổ sung nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất 
· Lũ lụt

· Người dân được tuyên truyền thường xuyên

· Có đầy đủ phương tiện tại chỗ của các gia đình phục vụ cho ứng phó khi lũ lụt xảy ra 

· Được tuyên truyền và hướng dẫn chủ động chuẩn bị lương thực và các vật dụng thiết yếu khi có mưa bão kéo dài 

· Có biển cảnh báo thiên tai tại cộng đồng 

· Được thông báo tình hình thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng

· Người dân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau

· Người dân tự chuẩn bị được hậu cần tại chỗ.

	Người khuyết tật
	· Có người thân và cộng đồng hỗ trợ

· Được cảnh báo sớm trước khi có thiên tai (cùng với cộng đồng)

· Được người thân, cộng đồng hỗ trợ, chuẩn bị về phương tiện và những vật dụng cần thiết khi được thông báo có thiên tai

	Các tổ chức xã hội và chính quyền
	· Có BCH PCLB với đầy đủ đại diện các tổ chức và đoàn thể trong xã

· Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCH PCLB

· Có phương án chống hạn, Phòng chống lụt bão của cấp xã

· Cơ sở vật chất: Có hệ thống loa truyền thanh từ cấp xã đến cấp thôn đảm bảo truyền thông đầy đủ và kịp thời

· Có hệ thống cảnh báo sớm về hạn hán và lũ lụt

· Được trang bị một số thiết bị Phòng chống lụt bão (áo phao, loa cầm tay, dây thừng)

· Có trạm y tế xã, dự phòng cơ số thuốc men, có chuyên môn về sơ cấp cứu

· Có đội ngũ cán bộ, ban ngành tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm.




V.RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Rủi ro thiên tai
Rủi ro thiên tai của  xã Đoàn Kết được xác định thông qua  thảo luận với các nhóm đại diện cho các nhóm đối tượng khác nhau và đến từ tất cả các thôn trong xã. Bảng dưới đây thể hiện những mối quan tâm và xếp hạng các quan tâm này. Trong bảng, thứ tự ưu tiên số 1 là vấn đề được được quan tấm nhất. 
	Rủi ro quan tâm 
	Nhóm nam
	Nhóm nam & nữ
	Nhóm NKT
	Tổng điểm
	Xếp hạng ưu tiên

	Thiếu nước cho sản xuất
	2
	1
	3
	6
	1

	Thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô
	5
	3
	2
	10
	2

	Sức khỏe NKT bị ảnh hưởng do nắng nóng (đặc biệt người tâm thần)
	6
	4
	1
	11
	3

	Mất sản lượng lúa, hoa màu (50%) do ngập nước
	7
	2
	7
	16
	4

	Thiệt hại tài sản ở thôn Đăk Kia, Thôn 5 và Thôn  6 do lũ
	1


	10
	6
	17
	5

	Ô nhiễm nước sinh hoạt (thôn Đak Kia, Thôn 5 và Thôn 6)
	3
	8
	8
	19
	6

	Ô nhiễm môi trường do lũ, xác xúc vật sau lũ (thôn DakKia, Thôn 5, Thôn  6)
	4
	7
	9
	20
	7

	Dịch bệnh gia súc, gia cầm do lũ
	8
	5
	10
	23
	8

	Thiếu thức ăn, dinh dưỡng cho đàn gia súc trong mùa hạn
	10
	11
	5
	26
	9

	Thoái hóa đất & đất trồng do hạn
	11
	13
	4
	28
	10

	Nguy cơ cháy mía, cao su do hạn
	9
	9
	12
	30
	11

	Hư hỏng hệ thống đường giao thông do ngập nước
	13
	6
	11
	30
	12

	Nguy cơ cháy nhà trong mùa khô
	12
	12
	13
	37
	13


Sáu vấn đề quan tâm nhất đã được phân tích sâu về nguyên nhân và tìm ra giải pháp.  Kết quả phân tích được thể hiện ở bảng bên dưới.
Các vấn đề còn lại sẽ được phân tích trong các đợt đánh giá ở tất cả các thôn. Các báo cáo của các thôn sẽ giúp mô tả lại bức tranh hoàn chỉnh về rủi ro thiên tai của xã Đoàn Kết. 

Các giải pháp phòng chống thiên tai

	Rủi ro quan tâm
	Nguyên nhân
	Tình trạng dễ bị tổn thương
	Giải pháp

	1-Thiếu nước cho sản xuất
	Nắng nóng kéo dài hàng năm (6 tháng, từ T10- T4)

Mực nước sông giảm, trữ nước trong các hồ chứa không đủ để sản xuất

Thiếu trạm bơm từ sông vào kênh chính (hiện tại mới có 1 trạm, nhu cầu cần thêm 1 trạm)

Thiếu đường dẫn (nếu có thêm 1 trạm bơm)

Thiếu bơm chuyền (có 3 điểm, hiện mới chỉ có 1 bơm)

Hệ thống kên mương bị hư hỏng (phần bê tông), không đủ kinh phí sửa chữa
	Thoái hóa đất

Giảm sản lượng cây trồng

Lương thực cho con người và thức ăn cho gia súc bị ảnh hưởng

An ninh lương thực bị giảm

Thu nhập bị giảm

Dịch bệnh mùa màng, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
	· Chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ 2 vụ lúa sang 1 vụ lúa + 1 vụ màu)

· Xây dựng thêm trạm bơm từ song vào kênh chính

· Xây dựng đường dẫn từ sông vào kênh chính

· Mua sắm thêm bơm chuyền

· Cải tạo hệ thống kênh mương bị hư hỏng

· Nạo vét kênh mương nội đồng

	2-Thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô


	Nắng nóng kéo dài hàng năm (6 tháng, từ T10- T4)

Người dân chưa có ý thức trữ nước sinh hoạt

Thiếu nguồn nước sinh hoạt, hiện nay nguồn nước cho sinh hoạt chủ yếu là nước giếng
	Sức khỏe cộng đồng bị suy giảm, sức đề kháng yếu, sinh ra bệnh tật

Gây ra một số dịch bệnh cho con người vì sử dụng các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh (đau mắt, tiêu chảy, bệnh ngoài da, đau đầu, thần kinh…)

Chi phí chăm sóc sức khỏe tăng (đặc biệt là đối với trẻ em, người già, người khuyết tật
	· Sử dụng nước tiết kiệm

· Xây dựng, mua sắm các vật dụng để trữ nước trong mùa khô

· Nạo vét giếng, khoan giếng

· Khảo sát, nghiên cứu trữ lượng nước để khoan giếng theo qui hoạch

	3-Sức khỏe NKT bị ảnh hưởng do nắng nóng kéo dài (người tâm thần)
	NKT có sức khỏe yếu hơn, khả năng chống chịu kém hơn (đặc biệt là NKT thần kinh, trí tuệ)
Nhận thức của cộng đồng, nhận thức của NKT về kiến thức phòng chống nắng nóng, khô hạn

Ăn ít hơn> thiếu dinh dưỡng do nghèo
	Nhận thức về chăm sóc sức khỏe của NKT/ người thân của NKT & cộng đồng còn yêú

Riêng thôn Dak Kia số lượng NKT tập trung đông dẫn đến gánh nặng trong chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng và NKT

NKT đa số song kép kín, ít giao tiếp nên hạn chế cơ hội tiếp cận về khám và chăm sóc sức khỏe.

NKT đa số không biết chữ nên khó khăn trong việc tiếp cận thông tin.
	· Gia đình- cộng đồng quan tâm đến sức khỏe NKT

· Tăng cường chăm sóc y tế cho NKT

· Hỗ trợ sinh kế cho NKT( Tạo việc làm, tăng cường an sinh xã hội)

· Tập huấn& truyền thông cho NKT các kiến thức phòng chống nắng nóng kéo dài

· Tăng cường hỗ trợ dinh dưỡng.

· 

	4-Mất sản lượng lúa, hoa màu (50%) do ngập nước
	Hệ thống thoát nước chưa đảm bảo

Lũ vào đúng thời kỳ chuẩn bị gieo xạ và giai đoạn thu hoạch
	Diện tích đất canh tác nằm trong vùng thấp trũng

Ảnh hưởng của hồ thủy điện khi xả lũ.


	· Nâng cấp tu bổ hệ thống thoát nước

· Kiến nghị Ban quản lý thủy điện cần có thệ thống thông báo khi xả lũ sớm và khi ngập lụt

· Thay đổi giống cây lúa lịch mùa vụ phù hợp

· Thông tin kịp thời cảnh báo, dự báo về lũ, ngập lụt cho mọi người (Nhất là NKT)

· Có phương án hỗ trợ cho cộng đồng (Hộ có diện tích ngập nước, hộ có NKT)

· Tìm kiếm tạo việc làm cho cộng đồng (Giảm nhẹ ảnh hưởng của ngập lụt tới diện tích lúa)

· Người dân cần có biện pháp phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt.

	5-Thiệt hại tài sản thôn Đăk Kia, thôn 5, thôn 6 do lũ
	Do nước lũ ngập sâu kéo dài
	Không có điều kiện để làm giá đựng đồ trên cao

Không có sức khỏe để di chuyển đồ đạc, tài sản

Chưa có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ tài sản

Chưa quan trọng công tác phòng chống lũ lụt

NKT (80%) không biết chữ, chưa được tập huấn về phòng ngừa lũ lụt
	· Nâng cao nhận thức cho các hộ dân về phòng ngừa ứng phó lũ lụt, chấp hành lệnh sơ tán

· Hỗ  trợ giá để đồ dùng trên cao

· Phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về phòng chống lũ lụt

· Hỗ trợ thuyền nhôm để di chuyển tài sản

	6-Ô nhiễm nước sinh hoạt thôn Đăk Kia
	Do lũ lụt làm ngập giếng đào (90%)

Không có hệ thống thoát nước

Bùn đất, rác rưởi, xác động vật, thực vật trôi về
	90% hộ dân dung giếng đào

Các hộ dân không có nắp đậy giếng

40% số hộ không có nhà vệ sinh
	· Nâng cao nhận thức của người dân về vệ sinh môi trường

· Hỗ trợ giếng khoan thay giếng đào


KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kết luận

Xã Đoàn Kết đang phải đối mặt với nhiều thiên tai bao gồm lũ sông, lũ quét, mưa ngập, hạn hán, lốc xoáy và sét. Các loại hình thiên tai này ngày càng xuất hiện nhiều hơn, mưa to và lũ to hơn, thời gian hạn hán kéo dài hơn kèm với nhiệt độ không khí cao hơn gió mạnh hơn và làm cho mức độ hạn hán khốc liệt hơn. 

Xã Đoàn Kết dễ bị tổn thương với thiên tai. Xã nằm ở thung lũng bài bồi sông Đăk Bla, bao quanh là vùng đất cao (giông), tỷ lệ bao phủ ít làm cho lũ xảy ra nhanh và mạnh hơn. nguồn nước ngầm bị cạn kiệt nhanh chóng. Thôn có 2 hồ thủy lợi nhưng các hồ này nhỏ, lại bị bồi lắng, và mặc dù đã tăng cường hệ thống bơm nước bổ sung nhưng vẫn không đủ cung cấp nước tưới cho cây trồng, chủ yếu là lúa. Bởi vậy, năng suất và sản lượng cây trồng (lúa, mía, mì) và vật nuôi (heo, bò) bị giảm nhiều bởi hạn hán. Thêm vào đó, lũ sông, lũ quét và mưa to gây ngập úng và làn hỏng lúa, mía và mì non. 
Thôn Đăk Kia và Xóm Nhô của Thôn 5 còn chịu ảnh hưởng của lũ sông Đăk Bla. Tuy tần suất ngập do lũ sông thấp, khoảng trên dưới 20 năm có một lần, nhưng do lũ lên nhanh, cường suất lũ lớn, nước chảy xiết nên khả năng gây thiệt hại rất lớn. Khi có lũ sông ở báo động cấp 3, toàn bộ số hộ của khu vực này cần đi sơ tán khỏi khu vực cư trú. Hiện nay, người dân rất thiếu thông tin cảnh báo sớm lũ sông và cũng vẫn chưa có kế hoạch ứng phó.
Người dân nghèo,  nhà cửa đơn giản, thiếu kiên cố, không có khả năng chống chịu khi trời nổi giông hay có gió lốc. Chỉ có 80% số hộ có giếng nước, trong đó  khoảng 10% số hộ có giếng khoan, nhưng giếng đào cạn kiệt vào mùa khô và giếng khoan bị nhiễm phèn. 

Người dân trong hai thôn Đắk Kia và Hnor phần lớn là người dân tộc thiểu số, vẫn giữ nền văn hóa riêng. Tỷ lệ biết đọc, biết viết thấp, mức độ thành thạo tiếng phổ thông còn thấp, vẫn còn các phong tục, tập quán lạc hậu là những yếu tố làm cho cộng đồng này càng dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai.
Kiến thức, kinh nghiệm phòng chống thiên tai của người dân và các tổ chức xã hội của thôn rất hạn chế. Thiếu thông tin về thiên tai, thiếu kế hoạch phòng chống thiên tai cấp hộ gia đình làm cho công tác PCTT của thôn ở thế kém chủ động.
Người khuyết tật và gia đình của họ là những người dễ bị tổn thương nhất bởi tình trạng khuyết tật và bệnh tật, kinh tế gia đình khó khăn hơn và thiếu sức lao động. NKT lại gặp nhiều rào cản, khó đi lại, khó giao tiếp cho nên lại càng gặp khó khăn hơn để đối phó với thiên tai. 

Tất cả các thôn đều chưa có Kế hoạch PCTT cấp thôn, chưa có lực lượng PCTT và các trang thiết bị cho công tác này. 
Xã có một số năng lực phòng chống thiên tai, nhưng những năng lực này còn rất khiêm tốn so với yêu cầu của công tác PCTT của địa phương.

Khuyến nghị

Đối với các thôn
· Cần lập Kế hoạch PCTT cho cấp thôn và cấp hộ gia đình. Những người khuyết tật và gia đình của họ cần được tham gia vào công tác lập kế hoạch. Cần đảm bảo các năng lực, nhu cầu và nguyện vọng của NKT được phản ảnh trong các Kế hoạch PCTT của thôn.

· Cần thành lập Ban PCTT cấp thôn, đảm bảo rằng đại diện của phụ nữ và đại diện NKT cũng có mặt trong ban này. Thành lập các đội xung kích của thôn, như đội truyền thông, đội phòng cháy, chữa cháy, đội cứu hộ, cứu nạn v.v... theo nhu cầu nguồn nhân lực có trong Kế hoạch PCTT cấp thôn và tiến hành đào tạo, tập huấn cho các lực lượng này những kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ thực thi nhiệm vụ của mình. 

· Rất nhiều người dân ở thôn Hnor và thôn Đăk Kia, và có đến 80% tổng số người khuyết tật của xã không biết chữ. Các thông tin trong Bản kế hoạch cần phải được trích dẫn và thể hiện bẵng những hình thức thích hợp (tranh vẽ, sơ đồ v.v...)  và đặt ở những nơi công cộng, như Nhà Rông, nhà văn hóa thôn, đầu trường học, ở các  “Giọt nước “ trong thôn. 

· Nâng cao nhận thức về thiên tai, hiểm họa thường xảy ra ở địa phương như hạn hán, lũ quét ... và các giải pháp ứng phó cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và NKT trong thôn thông qua các hoạt động tập huấn và truyền thông. Đối tượng truyền thông  có cả người dân tộc thiểu số, cho nên cần sử dụng các kênh truyền thông thích hợp để đảm bảo hiệu quả của hoạt động truyền thông.

· Cần đẩy mạnh công tác khuyến nông và thú y, đặc biệt cho hai thôn Đăk Kia và Hnor để đảm bảo phát triển sinh kế cho người dân vì hầu hết người dân ở đây sống bằng nghề nông nhưng trình độ canh tác và kỹ thuật chăn nuôi còn hạn chế.

· Các thôn đều có danh sách NKT, nhưng chưa đầy đủ. Cần  điều tra và thống kê những NKT và các thông tin liên quan để đảm bảo rằng không một NKT nào bị lãng quên trong tất cả các hoạt động của cộng đồng. 

· Cần nâng cao năng lực cho NKT thông qua các hoạt động của cộng đồng, các đợt tập huấn và truyền thông. 

· Cần xóa bỏ rào cản  đối với NKT, bao gồm các rào cản ngôn ngữ bởi nhiều NKT không biết chữ  và nhiều NKT chưa thạo tiếng phổ thông, các rào cản về thái độ và các rào cản vật lý. Ở thôn Đăk Kia và Hnor, ngôi Nhà Rông là một biểu tượng tốt đẹp, là nơi bản tồn văn hóa của các dân tộc trong thôn. Tuy nhiên, nhà rông có cầu thang dốc, hẹp, khó lên xuống là một trong những rào cản vật lý khiến cho NKT khó tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Một gợi ý là nên sử dụng thêm tầng sàn của Nhà Rông bằng cách dọn vệ sinh, đổ bê tông tầng trệt và sử dụng tầng trệt này cho các sinh hoạt cộng đồng thường xuyên hơn, trừ những sinh hoạt mang tính lễ nghi truyền thống là nên tiến hành trên sàn trên của Nhà Rông. Có như vậy NKT mới có thể tham gia vào các hoạt động cộng đồng được thuận lợi.

Đối với lãnh đạo xã Đoàn Kết

· Hằng năm, xã Đoàn Kết  đều có Kế hoạch phòng chống thiên tai, nhưng  kế hoạch này còn chưa chi tiết và mức độ hòa nhập các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là NKT chưa cao. Xã cần xây dựng Kế hoạch PCTT chi tiết hơn và mức độ hòa nhập cao hơn. Báo cáo này là tài liệu tốt với nhiều thông tin chi tiết để xã xây dựng bản kế hoạch PCTT có hòa nhập. 
· Lãnh đạo xã cần chỉ đạo và hỗ trợ các thôn xây dựng và triển khai, giám sát các Kế hoạch PCTT hòa nhập NKT của cấp thôn.

· Rủi ro thiên tai khi xảy ra lũ của hai vùng đặc biệt là  thôn Đăk Kia và Xóm Nhô của thôn 5 Đắk Kia là rất lớn, nhiều biện pháp giảm thiểu RRTT là quá sức với các nguồn lực của thôn. Việc sơ tán, cứu hộ cứu nạn ở Đăk Kia không thể  tự làm được và rất cần sự trợ giúp của các thôn khác và sự trợ giúp của cấp xã.
· Đối với một số giải pháp mang tính liên ngành và liên vùng, cần có sự tham gia của cấp xã và các cấp cao hơn (thành phố Kon Tum và tỉnh Kon Tum) trong các lĩnh vực sau:

· Cảnh báo sớm về hạn hán, lũ sông và lũ quét

· Cải tạo hệ thống thủy lợi 

· Tiêu úng.

Đối với dự án

· Hỗ trợ kỹ thuật cho các thôn và các xã Đoàn Kết trong việc xây dựng Kế hoạch phòng chốn thiên tai hòa nhập NKT.

· Kế hoạch phòng chống thiên tai của xã và thôn là do cộng đồng tự thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án. Tuy nhiên, Dự án cần tổ chức một lớp tập huấn về Lập kế hoạch PCTT hòa nhập NKT cho Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của xã và Nhóm cộng đồng của các thôn. Thời gian tập huấn khoảng 4 ngày trước khi các thôn bắt đầu thực hiện việc lập Kế hoạch Phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng. 

PHỤ LỤC

Thông tin về đợt đánh giá

Nhóm hướng dẫn đánh giá

· Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Kon Tum

· Nhóm Hỗ trợ kỹ thuật của xã Đoàn Kết

· Đại diện Nhóm Nghị lực thành phố Kon Tum

· Ban Quản lý dự án của Viện Quy hoạch và thiết kế Nông Nghiệp

· Nhóm tư vấn kỹ thuât: 3 người

Tống số: 12 người

Phương pháp đánh giá

· Nghiên cứu số liệu thứ cấp

· Sử dụng các công cụ Đánh giá RRTT dựa vào cộng đồng: Lịch sử thiên tai, Sơ đồ rủi ro thiên tai, Lịch mùa vụ, Phỏng vấn hộ gia đình (người khuyết tật), Phân tích điểm mạnh,  điểm yếu, Tổng hợp kết quả đánh giá, Xếp hạng ưu tiên, Phân tích nguyên nhân và tìm giải pháp
· Đánh giá 2 giai đoạn: Đánh giá với Đại diện NKT và đánh giá với đại diện của cộng đồng.

Lịch trình đánh giá

· Ngày 13/1/2016: làm việc tại UBND xã Đoàn Kết 

· Ngày 14, 15, 16 tháng 1/2015, làm việc tại Thôn 5 và Thôn 6

· Ngày 17, 18, 19: Làm việc tại  Thôn 7 , Thôn Dak Kia và Thôn Hnor

· Sáng ngày 20: Họp thôn 5,6

· Chiều 20: Họp các thôn: Thôn 7, Hnor, Đăk Kia

· Ngày 21: Nhóm Đánh giá tổng kết các thông tin đã thu thập được

· Ngày 22: Họp báo cáo kết quả tại UBND xã

Phân loại khuyết tật của Việt Nam
Trích dẫn Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 

ngày 28 tháng 12 năm 2012
	STT
	Các dạng khuyết tật

	
	1. Khuyết tật vận động

	1
	Khó khăn trong các hoạt động như ngồi, đứng và đi

	2
	Yếu, liệt hoặc hạn chế vận động tay, chân, lưng, cổ

	3
	Bị dị tật, biến dạng ở đầu, cổ, lưng, chân hoặc tay

	
	2. Khuyết tật nghe, nói

	4
	Khó khăn khi nói hoặc không nói được

	5
	Khó khăn khi nghe hoặc không nghe được

	6
	Bị dị tật, bị biến dạng ở vùng tai, mũi và miệng

	
	3. Khuyết tật nhìn

	7
	Khó khăn khi nhìn hoặc không nhìn thấy các đồ vật trong nhà

	8
	Khó khăn khi phân biệt màu sắc hoặc không phân biệt được các màu sắc

	9
	Bị dị tật, bị biến dạng ở vùng mắt

	
	4. Khuyết tật thần kinh, tâm thần

	10
	Thường ngồi một mình, chơi một mình, không bao giờ nói chuyện hoặc quan tâm tới bất kỳ ai

	11
	Có những hành vi bất thường như kích động, cáu giận hoặc sợ hãi vô cớ hoặc có các hành vi hủy hoại bản thân như đập đầu, cắn chân tay của chính mình

	12
	Bất ngờ dừng mọi hoạt động, mắt mở trừng trừng không chớp, co giật chân tay, môi, mặt hoặc bất thình lình ngã xuống, co giật, sùi bọt mép, gọi hỏi không biết.

	
	5. Khuyết tật trí tuệ

	13
	Khó khăn trong việc nhận biết người thân trong gia đình hoặc khó khăn trong giao tiếp với những người xung quanh so với người cùng lứa tuổi

	14
	Chậm chạp, ngờ nghệch hoặc không thể làm được một việc đơn giản (so với tuổi) dù đã được hướng dẫn

	15
	Khó khăn trong việc học tập (đọc, viết và làm toán) so với người cùng tuổi do chậm phát triển trí tuệ

	
	6. Khuyết tật khác

	16
	Giảm khả năng thực hiện các hoạt động trong học tập và lao động do tê bì hoặc mất cảm giác ở tay, chân mặc dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng

	17
	Giảm khả năng thực hiện các hoạt động trong học tập và lao động do các nguyên nhân hô hấp hoặc do bệnh tim mạch hoặc do rối loạn đại, tiểu tiện mặc dù đã được điều trị liên tục trên 3 tháng

	18
	Giảm khả năng thực hiện các hoạt động trong học tập và lao động do các nguyên nhân khác


Lịch sử thiên tai xã Đoàn Kết
	Năm

(tháng)
	Loại thiên tai
	Đặc điểm
	Nơi bị thiệt hại
	Thiệt hại gì
	Lý do thiệt hại
	Đã làm gì để phòng ngừa/ứng phó

	1972 (T9)
	Lũ lụt
	Mưa to kéo dài 5 ngày

Nước ngập 1-5m

Ngập kéo dài 2-3 ngày
	Thôn Đăk Kia

Thôn 5
	Hoa màu ngập úng

(mất 100%,)
Mía, lúa, mì, rau củ quả chưa đến thu hoạch
Nhà trôi, tốc mái


	Nước ngập kéo dài

Nhà yếu tạm bợ
	Di chuyển người đến nơi an toàn, nơi cần sơ tán: thôn Đăk Kia và Thôn 5

	2001 (T4)
	Mưa đá
	Nắng gắt kéo dài 1 tháng

Trời giông, sấm sét, lốc xoáy

Mưa đá rất to hạt
	Toàn xã
	Lúa đông xuân  thiệt hại 70% (lúa gần chín, rụng hạt)

Hoa màu dập nát 100% 
21 hộ bị tốc mái
	Mưa đá to hạt kèm theo lốc xoáy
	Có 1 số hộ thu hoạch sớm

	2004 (T1-T4)
	Hạn hán
	Nắng nóng kéo dài từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 4 năm 2004

Nhiệt độ từ 38 – 40oC
	Toàn xã
	Thiệt hại về lúa đông xuân đang gieo sạ với diện tích:

+ thôn 7: 15  ha

+ thôn 8: 10  ha

+ thôn 6: 7 ha
Thiếu nước sinh hoạt  và chăn nuôi trầm trọng (giếng khô, không có nước dự trữ)
	Nguồn nước cạn

Hồ chứa khô
	Hộ dân tự khoan giếng tại ruộng

Xây dựng trạm bơm điện Vinh Quang (Thành phố đầu tư)  ( 25 ha lúa được cứu

Các hộ tiết kiệm nước để sinh hoạt và sài chung giếng

	2009 (T9)
	Mưa to, lũ quét, ngập lụt
	Bão số 9, mưa to kéo dài gây lũ quét mạnh và ngập lụt trong 5 giờ (9 giờ sáng đến 2 giờ chiều)
	Thôn Đăk Kia

Thôn 5, 6, 7
	Tài sản bị ướt, ngập, 

Giảm sản lượng hoa màu
Dịch bệnh
	Không kịp di dời

Bị bồi lấp

Do ô nhiễm nước (Đăk Kia, NKT)


	Ban phòng chống thiên tai tập trung lực lượng để sơ tán 100% các hộ dân Đăk Kia + 15 hộ dân thôn 5

Các hộ gia đình, bộ đội, đoàn thanh niên khắc phục rác, bùn bồi lấp

Y tế xử lý nước sau lũ

	2012 (T3)
	Lốc xoáy
	Mưa giông đầu mùa
	Thôn 6, 7, 8
	Nhà bị tốc mái 12 cái (NKT)
	1 số nhà tạm và nhà kiên cố
	Thành phố hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ 



	2015 (T9-T1)
	Hạn hán
	Nắng nóng kéo dài 5 tháng không mưa

Nhiệt độ ngày 34-38oC (T12-T1 là tháng lạnh)
	Toàn xã
	Cây lúa đông luận giảm diện tích

Cây mùa, mía giảm năng suất 30%
	20 ha/280 ha đất lúa không có nước, nắng hạn cây chậm phát triển
	Đã có kế hoạch chống hạn

+ chủ động giảm diện tích sản xuất

+ bơm tưới giai đoạn cuối (hộ dân)

+ điều tiết nước hợp lý


Bảng tổng hợp lịch sử thiên tai

	Thiên tai
	Xu hướng
	Tình trạng dễ bị tổn thương
	Năng lực
	Rủi ro

	Hạn hán
	Đến sớm hơn, năng nóng kéo dài và nhiệt độ ngày nắng cao hơn  (38-40 độ C)
	Nguồn nước, hồ chứa bị khô cạn
	Người dân có ý thức chống hạn

Có kế hoạch phòng chống hạn
	Giảm diện tích sản xuất lúa đông xuân

Giảm năng suất cây mỳ và mía

Thiếu nước cho sản xuất, chăn nuôi

Thiếu nước sinh hoạt

ảnh hưởng đến sức khỏe NKT

	Lũ lụt


	Khoảng cách các trận lũ lớn xa nhau và thất thường. 
	Vùng thấp trũng bị ngập úng kéo dài (thôn Đăk Kia, thôn 5)
	Có kế hoạch sơ tán 100% NKT thôn Đăk Kia, thôn 5
	Thiệt hại tài sản (thôn Đăk Kia)

Hoa màu giảm sản lượng

Dịch bênh do ô nhiễm nguồn nước

	Lũ quét
	
	Vùng dễ bị tổn thương: thôn Đăk Kia, thôn 5, 6, 7

Nhóm NKT thôn Đăk Kia

Ô nhiễm nguồn nước
	Có kế hoạch sơ toán 100% NKT, thôn Đăk Kia, 5,6,7
	

	Mưa đá

Lốc xoáy


	Xảy ra thường xuyên hơn
	Mưa đá kèm theo lốc xoáy
	Người dân thu hoạch sơm

Người dân chủ động giằng néo nhà cửa
	Dập nát hoa màu

Hư hỏng mái nhà (nhà lợp ngói)


Lịch mùa vụ xã Đoàn Kết
	Các hoạt động kinh tế - xã hội
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Rủi ro thiên tai, lý do, kinh nghiệm phòng chống

	Lúa đông xuân
(80% số hộ tham gia)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Hạn hán:
Lúa đang lên đòng, thiếu nước do không có nguồn nước, chỉ có 1 trạm bơm
==> Xã tăng cường điều tiết nước cho phù hợp và tiết kiệm nước
Mưa đá:
Tuốt lúa đang chín bị rụng hạt
Lúa đang làm đòng bị nát đòng

	Làm đất, gieo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chăm sóc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thu hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Lúa mùa
(Các thôn đều có NKT, hộ có NKT thamg gia sản xuất lúa)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Mưa giông, sét: gây chết người
'- Sâu bệnh do trời mưa nhiều
'- Áp thấp + mưa lớn: lúa bị đổ ngã ==> kém năng suất
- Lụt:
+ Lúa chín bị ngập lên mộng ngoài đồng do lúa chưa chín đã bị ngã
+ Hộ NKT thiếu nhân lực thu hoạch, phơi lúa
+ Thu hoạch về không phơi được nắng ==> kém chất lượng (chưa có máy sấy/có nơi có máy sấy nhưng công suất nhỏ 1-2 tạ/ngày)

	Làm đất, gieo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chăm sóc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thu hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Mì (80% hộ tham gia có NKT)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Giá mì thấp, không ổn định
- Lụt: thối củ
- Hạn: phát triển kém, năng suất thấp ==> không có cách giải quyết

	Trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chăm sóc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Mía (50% số hộ tham gia, NKT)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hạn: 
+ Mọc không đều
+ Giai đoạn chăm sóc thiếu mưa nên phát triển kém 
+ Sinh rầy trắng do mưa ==> bơm thuốc

	Trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Chăm sóc 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Thu hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Bò (1-2 con), heo (10-100)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- Hạn hán: thiếu thức ăn cho bò ==> 1 sô shooj (NKT) trồng cỏ
- Giao mùa(mưa/nắng): dịch bệnh long mồm lở móng ==> xã có chương trình tiêm định kỳ (tỉnh - xã)
==> có kế hoạch phát triển, thu nhập ổn định hơn

	THIÊN TAI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	XU HƯỚNG

	Hạn hán
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Không theo mùa

	Lũ lụt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bất thường

	Mưa đá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Xảy ra thường xuyên hơn

	Lốc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Xảy ra thường xuyên hơn


Tổng hợp kết quả từ lịch mùa vụ

	Thiên tai
	Tình trạng dễ bị tổn thương
	Năng lực
	Rủi ro

	Hạn hán
	· Nắng hạn kéo dài

· Hồ chứa và trạm bơm chưa đáp ứng cho sản xuất

· 50% mương đất

· 1 số hộ khó khăn (NKT) không có khả năng dự trữ thức ăn và trồng cỏ
	· Người dân khoan giếng

· Nhà nước hỗ trợ trạm bơm

· 50% kênh bê tong

· Dự trữ thức ăn cho gia súc 91 số hộ)

· 1 số hộ NKT trồng cỏ
	· Thiếu nước làm đồng (lúa đông xuân)

· Mì và mía chậm phát triển, giảm năng suất

· Thiếu thức ăn cho gia súc

	Lũ lụt, mưa đá, lốc xoáy


	· Lúa chưa chin bị đổ ngã do mưa gió

· Không có đủ máy sấy
	· 1 máy sấy công suất nhỏ
	· Lúa mùa ngã ngập úng

· Mỳ thối củ

· Lúa thu hoạch không phơi được bị lên mộng

· Lúa đổ

· Mì, mía đổ


Tổng hợp kết quả từ Sơ đồ rủi ro thiên tai xã Đoàn Kết
	Thiên tai
	Đặc điểm và

 xu hướng
	Tình trạng dễ bị tổn thương
	Năng lực
	Rủi ro thiên tai



	Ngập lụt, mưa lớn
	Xảy ra hàng năm

Thời gian ngập dài ngày hơn 

(Mức độ 20 năm 1972 và 2009)
	Địa hình trùng, thấp, gần sông

Hệ thống thoát nước kém do không đầu tư mới và sửa chữa

Mưa kéo dài hơn

Chưa có dự báo chính xác

Người dân chủ quan

NKT đông, cần nhiều hỗ trợ về nhân lực và phương tiện sơ tán

Kế hoạch PCTT của  xã chưa chi tiết

Ban Chỉ đạo PCTT hoạt động thiếu kinh nghiệm

Thiếu phương tiện cứu hộ, cứu nạn

Chưa có kế hoạch PCTT cấp thôn

Đội Cứu hộ, cứu nạn chưa có kinh nghiệm

Chưa có Kế hoạch PCTT cấp thôn
	Có hệ thống loa truyền thanh

Đường thôn, xã được bê tông, thuận tiện di chuyển khi sơ tán

Có Ban CĐ PCTT – CHCN cấp xã

Có cán cơ sở an toàn để phục vụ sơ tán của thôn Đăk Kia (150 hộ có nhu cầu), thôn 5 (50 hộ có nhu cầu)  (Trạm Y tế phong, chưa được 5-600 người, Trụ sở ủy ban, trường học) gần khu dân cư


	An toàn CĐ:

· Mất tài sản trong gia đình do ngập

· Hư hỏng nhà cửa và nhà văn hóa do bị ngập nước

· Hư hỏng hệ thống đường xá do  ngập

· Sạt lở đất bờ sông, suối

Sản xuất KD

· Mất sản lượng lúa và hoa màu do ngập nước (khi lúa đang làm đòng), mất thu hoạch 50% diện tích gieo trồng

· Chết gia súc, gia cầm 

· Dịch bệnh gia súc, gia cầm

Sức khỏe KVSMT

· Ô nhiễm nguồn nước

· Ô nhiễm môi trường do bùn và xác chết gia súc

· Bùng phát bệnh trong và sau ngập lụt



	Han hán
	Nhiệt độ tăng cao, 34-35 0C

Sông suối khô cạn

Gió mạnh hơn


	Năng nóng dài ngày

Gió mạnh

Nhiệt độ cao

Mực nước sông suối giảm mạnh

Mất rừng, giảm độ che phủ

Đất cát, giữ nước không tốt

Hệ thống hồ chứa có năng lực nhỏ

Hệ thống thủy lợi kém, kênh mương chưa được bê tông hóa

Người dân chưa có nhiều kinh nghiệm chống hạn, chưa biết dự trữ thức ăn gia súc

Kế hoạch chống hạn của xã chưa chi tiết

Chưa có kế hoạch chống hạn cấp thôn

Người dân dùng giếng khơi nhưng bị cạn nước, không đủ tiền để làm giếng khoan.
	Có một hệ thống hồ và kênh mương

Có trạm bơm của xã để hỗ trợ dân chống hạn

Có các thông tin cảnh báo 
	An toàn CĐ:

· Có nguy cơ xảy cháy nhà ở

Sản xuất KD

· Mất sản lương cây trồng, có năm mất trắng vụ do hạn hán

· Xảy ra cháy ruộng mía, rừng cao su

· Giảm sản lượng/thiệt hại đàn gia súc

· Ảnh hưởng dinh dưỡng đàn gia súc do thiêu nước và thiếu thức ăn

· Thoái hóa đất, đất trồng

· Cạn kiệt nguồn nước sông suối, ao hồ

Sức khỏe KVSMT

· Thiếu nước sinh hoạt

· Ô nhiễm nước sinh hoạt (nước giếng khoan bị nhiễm phèn)

· Phát sinh nhiều bệnh tật, nhất là người già, trẻ em và NKT

· Ảnh hưởng dinh dưỡng của người dân.

· Bệnh tật của NKT tâm thần trí tuệ thêm trầm trọng



	Giông sét
	Hay xảy ra vào tháng 3-6, cao điểm vào tháng 5,6
	Người dân và gia súc ngoài đồng, dễ bị sét đánh khi giông 
	Nhà dân cao tầng có lắp cột thu lôi
	ATCĐ

· Chết người do sét đánh

SXKD

· Chết gia súc do sét (bò)

· Cây to bị sét đánh

· Gây hỏng thiết bị điện trong nhà (TV)

	Mưa đá
	Hay xảy ra vào tháng 3-6, cao điểm vào tháng 5,6
	Mưa đá xảy ra khi sắp đến thời kỳ thu hoạch của lúa Đông Xuân

Không có dự báo và giải pháp phòng chống

Xảy ra trên diện rộng
	
	SXKD

· Hoa màu, lúa (T3-6, khi lúa sắp gặt) bị  đánh ngã gây mất mùa


Danh sách người khuyết tật và các thông tin liên quan
Thôn Đăk Kia
	TT
	Họ tên
	Dân tộc
	Giới
	Năm sinh
	Dạng tật
	Mức độ KT
	Khó khăn liên quan dạng KT, sử dụng phương tiện hỗ trợ gì?
	Khu vực sinh sống
	Các mối nguy hiểm
	Điều kiện sống
	Khả năng của người thân trong việc hô trợ sơ tán
	NKT có khả năng làm gì?
	Gia đình NKT làm nghề gì?

	1
	Y Lơ
	Gia rai
	Nữ
	1994
	TK
	Nặng
	Khó khăn nhận thức, không hiểu
 biết
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
khó đi lại
	Nhà không kiên cố, mái tôn mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Chăn nuôi bò, gà, mì, mía, lúa

	2
	Y Thúy
	Gia rai
	Nữ
	2007
	Nh
	Nhẹ
	Một mắt không nhìn thấy bẩm
sinh 
	Tổ 2
	nhà thường bị 
ngập lụt
	Nhà xây mái tôn có TV
	Ba Mẹ bỏ nhau, Mẹ đi lấy chồng ở với Ông Bà ngoại còn khỏe mạnh
	 
	Chăn nuôi gà, lúa

	3
	A Thaih
	Gia rai
	Nam
	1971
	TK
	Nhẹ
	Khó khăn nhận thức, không hiểu  biết
	Tổ 6
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
khó đi lại
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	Đi làm thuê

	4
	Y Nữ
	Gia rai
	Nữ
	1990
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 1
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
khó đi lại
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Chăn nuôi bò, gà, heo, mì, cao su, dạy học

	5
	A Dân
	Gia rai
	Nam
	2008
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 5
	Ở vùng thấp trũng dễ bị ngập lụt
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn và tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Sản xuất lúa, bò, gà
	 

	6
	Y Nhứt
	Gia rai
	Nữ
	1970
	VĐ
	Nhẹ
	Bị tật 1 chân đi lại khó khăn
	Tổ 2
	Nhà mái tôn xuống cấp
	Nhà chật, không có nhà vệ sinh
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Chăn nuôi bò, gà, heo
	 

	7
	Y Huỳnh
	Gia rai
	Nữ
	1984
	VĐ
	Nhẹ
	Kuyeets tật vận động nhưng đi lại được không cần xe lăn/lắc
	Tổ 1
	Ở vùng thấp trũng ngập lụt
	Nhà xây, mái ngói. Giếng đâò đủ nước
	Có bố mẹ trẻ hổ trợ được
	 
	Chăn nuôi bò, SX lúa, mì

	8
	A Nap
	Gia rai
	Nam
	1972
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Xóm Mới
	Ở vùng thấp trũng ngập lụt
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn và tường mỏng
	Có bố mẹ trẻ hổ trợ được
	Chăn nuôi bò, gà, SX lúa, mì
	 

	9
	A The
	Gia rai
	Nam
	1962
	VĐ
	Nhẹ
	Tật tứ chi, đi lại khó khăn
	Tổ 3
	Nhà mái tôntạm bợ,  xuống cấp
	Tạm ổn được con trợ giúp
	Có con hỗ trợ sơ tán
	Chăn nuôi bò, gà, heo, SX lúa, mía, mì
	 

	10
	A Nhũ
	Gia rai
	Nam
	1972
	VĐ
	Nhẹ
	Tay chân đều bị dị tật
	Tổ 4
	Ở vùng thấp trũng dễ bị ngập
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	SX lúa, chăn nuôi bò, gà

	11
	Y Plăng
	Gia rai
	Nữ
	1962
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 3
	Thấp trũng dễ bị ngập
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	SX lúa, mì, bò, gà
	 


Vùng trũng dễ bị ngập, 

	phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Mì, lúa, gà

	13
	Siu Jat
	Gia rai
	Nam
	1954
	VĐ
	Nhẹ
	Cụt một chân đi bằng chân giả
	Xóm Mới
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà nước hổ trọ làm nhà, chưa có nhà vệ sinh
	Không có người thân hỗ trợ
	Lúa, mì, mía, bò
	 

	14
	Y Lối
	Gia rai
	Nữ
	1990
	VĐ
	Nhẹ
	KT Vận động nhẹ
	Tổ 4
	Thấp trũng dễ bị ngập 2m
	Ở nhà tập thể, không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng xây 1960
	Tự đi sơ tán được
	Mì, mía, bò gà
	 

	15
	Y Kir
	Gia rai
	Nữ
	1960
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Mì, lúa, bò, gà
	 

	16
	KSor Biap
	Gia rai
	Nam
	1960
	VĐ
	Nhẹ
	Cụt một chân đi bằng chân giả và cụt một tay
	Tổ 6
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Được nhà nước hỗ trợ làm nhà và trợ cấp lương thực quanh năm
	Tự đi sơ tán được
	Bò, gà heo, mì, cà phê
	 

	17
	Y Khot
	Gia rai
	Nữ
	1960
	VĐ
	Nhẹ
	Bị phong di tật ngón chân, ngón tay
	Tổ 6
	Thấp trũng dễ bị ngập 2m
	Ở nhà tập thể, không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng xây 1960
	Tự đi sơ tán được
	 
	 

	18
	A Phon
	Gia rai
	Nam
	1984
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Bò, lúa, mì gà 
	 

	19
	Kso.Choang
	Gia rai
	Nam
	1936
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 1
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường xây
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Heo, gà

	20
	Ng. Thị Út
	Gia rai
	Nữ
	1950
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động
	Tổ 1
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Heo, gà
	 

	21
	A Lao
	Gia rai
	Nam
	1980
	VĐ
	Nhẹ
	Cụt một chân đi bằng chân giả (xe đạp)
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà tập thể chật chội, chưa có nhà vệ sinh
	Gia đình hỗ trợ đi sơ tán
	Lúa, mì, mía, gà
	 

	22
	A Tan
	Gia rai
	Nam
	1978
	VĐ
	Nhẹ
	Hai tay bị cụt hết đầu ngón không cầm nắm được
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà xây mái tôn mỏng cạnh chuồng bò bẩn
	Vợ có thể hỗ trợ khi sơ tán
	Bò, gà heo, mì
	 

	23
	A Hngil
	Gia rai
	Nam
	1976
	VĐ
	Nhẹ
	Tật một tay
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Ở nhà tập thể, không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Tự đi sơ tán được
	Bò, gà heo, lúa
	 

	24
	Y Lar
	Gia rai
	Nữ
	1984
	VĐ
	Nặng
	Cụt một chân đi lại khó khăn, đi xe đạp
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà tập thể xuống cấp nặng
	Tự đi sơ tán được
	Lúa, mì, bò, gà, heo
	 

	25
	Y Blĩ
	Gia rai
	Nữ
	1972
	VĐ
	Nặng
	Gần như liệt chân phải
	Tổ 5
	Thấp trũng dễ bị ngập 2m
	Ở nhà tập thể, không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng xây 1960
	Có 2 con hỗ trợ
	Mía, mì, bò, heo
	 

	26
	A Chưr
	Gia rai
	Nam
	1972
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động ít hiểu biết
	Xóm Mới
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Lúa, bò, mì, gà, heo
	 

	27
	Y Riu
	Gia rai
	Nữ
	1964
	VĐ
	Nhẹ
	Tứ chi, mặt mũi miệng bị dị dạng
	Tổ 4
	Ở gần mép sông, thấp trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng, chưa có nhà vệ sinh
	Tự đi sơ tán được
	Bò, heo, gà
	 

	28
	A Thông
	Gia rai
	Nam
	1980
	VĐ
	Nhệ
	Cụt một chân. Hai tay và một chân còn lại yếu
	Tổ 6
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà tạm, mái tôn, không có nhà vệ sinh, thiếu ăn
	Tự đi sơ tán được
	Lúa, mì, mía, gà, heo, bò
	 

	29
	Y Phun
	Gia rai
	Nữ
	1980
	VĐ
	Năng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
(Vợ A Thông)
	Xóm Mới
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Lúa, mì, mía, gà, heo, bò

	30
	A Hip
	Gia rai
	Nam
	1939
	NN
	Nặng
	Mù 2 mắt và KT vận động
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Gà

	31
	Siu NgơiH
	Gia rai
	Nam
	1970
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà, heo
	 

	32
	Y Byer
	Gia rai
	Nữ
	1952
	VĐ
	Nặng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	Gà, heo

	33
	Siu Gong
	Gia rai
	Nam
	1919
	VĐ
	Nặng
	Chân tay không lành lặn, không có xe lăn
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà mới được Xơ nâng cấp nền và mái tôn
	Có con ở gần nhà có thể hỗ trợ sơ tán
	 
	Mới mất

	34
	Y Hmir
	Gia rai
	Nữ
	1935
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	35
	A Hmich
	Gia rai
	Nam
	1942
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà, heo
	 

	36
	Y Buih
	Gia rai
	Nữ
	1945
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà, heo
	 

	37
	A Mrâu
	Gia rai
	Nam
	1954
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 


Vùng trũng dễ bị ngập, 

	phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	39
	Y Phyun
	Gia rai
	Nữ
	1950
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Xóm Mới
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Lúa, mì, bò, heo, gà
	 

	40
	Y Dỗ
	Gia rai
	Nữ
	1957
	VĐ
	Nhẹ
	Tật tứ chi nặng, phương tiện hỗ trợ xe đạp. ở một mình+H11
	Tổ 6
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà nước hỗ trợ nhà ở, không có nhà vệ sinh, nhà tắm
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	Gà

	41
	A Thih
	Gia rai
	Nam
	1979
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	42
	A Thaih
	Gia rai
	Nam
	1971
	VĐ
	Nhẹ
	Bị thần kinh
	Tổ 5
	Vùng trũng bị ngập 2,5 m 
phải đi sơ tán
	Nhà tập thể xây 1960
	Không có người thân hỗ trợ
	Làm thuê
	 

	43
	A Du
	Gia rai
	Nữ
	1972
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	44
	A Đang
	Gia rai
	Nam
	1965
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	45
	A Brơnh
	Gia rai
	Nam
	1955
	VĐ
	Nặng
	Cụt một tay không có phương tiện hỗ trợ. 
	Tổ 6
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà cấp 4, nền cao, mái tôn mỏng
	Vợ có thể hỗ trợ khi sơ tán
	Khỉ, gà
	 

	46
	Y Uak
	Gia rai
	Nam
	1955
	NN
	Nặng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Xóm Mới
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	 

	47
	A Đường
	Gia rai
	Nam
	1982
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	48
	Y Djiu
	Gia rai
	Nữ
	1953
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	 

	49
	Y Grek
	Gia rai
	Nữ
	1955
	VĐ
	Nhệ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	 
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà
	 

	50
	Y Kreo
	Gia rai
	Nữ
	1945
	VĐ
	Nặng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 


Vùng trũng dễ bị ngập, 

	phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	52
	Y Jinh
	Gia rai
	Nữ
	1930
	VĐ
	Nặng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	53
	Y Nglẽo
	Gia rai
	Nữ
	1930
	VĐ
	Nặng
	Khuyết tật vận động đi lại khó khăn
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà cấp 4, mái tôn mỏng ít giằng néo
	Con có thể hỗ trợ
	 
	Mì, lúa, bò, gà

	54
	Y Grẽ
	Gia rai
	Nữ
	1930
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	55
	Y Dea
	Gia rai
	Nữ
	1937
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà
	 

	56
	Y Ler
	Gia rai
	Nữ
	1946
	VĐ
	Nhẹ
	Đi lại khó khăn. Độc thân
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	57
	Y Mlơih
	Gia rai
	Nữ
	1951
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	58
	A Bôm
	Gia rai
	Nam
	1940
	VĐ
	Nhẹ
	Đi lại khó khăn. Độc thân
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	59
	Y Nhaih
	Gia rai
	Nữ
	1937
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 1
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	Mì, lúa, bò, gà, heo

	60
	Y Kơk
	Gia rai
	Nữ
	1944
	VĐ
	Nhẹ
	Có thể đi lại được
	Tổ 2
	Ở vùng thấp trũng, ngập lụt và bụi bẩn
	Nhà xuống cấp, nền thấp
	Có con trai trợ giúp
	 
	Mì, lúa, mì, bò, gà, heo

	61
	Y Chúi
	Gia rai
	Nữ
	1937
	VĐ
	Nhẹ
	Tay chân đều bị dị tật. Đi lại khó khăn. Sống độc thân
	 
	Ở vùng thấp trũng, ngập lụt và bụi bẩn
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà
	 

	62
	Y Mơp
	Gia rai
	Nữ
	1946
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	63
	Y Hyẽn
	Gia rai
	Nữ
	1937
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 3
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Bò, gà
	 

	64
	Y Bơch
	Gia rai
	Nữ
	1929
	VĐ
	Nhẹ
	Già yếu vận động khó khăn
	Tổ 6
	Nhà gần suối Đăk Kia chỉ 10m
	Nhà kèo gỗ đã mối mọt- gia đình khó khăn
	Có con cháu có thể hỗ trợ được
	 
	Lúa, mì, bò, gà

	65
	Y Hmyih
	Gia rai
	Nữ
	1931
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 2
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà
	 

	66
	Y Lươm
	Gia rai
	Nữ
	1953
	VĐ
	Nặng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	Lúa, mì, bò, gà

	67
	Y Byir
	Gia rai
	Nữ
	1950
	VĐ
	Nặng
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà
	 

	68
	Y Bơnh
	Gia rai
	Nữ
	1940
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà
	 

	69
	A Hyai
	Gia rai
	Nam
	1945
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	70
	A Tol
	Gia rai
	Nam
	1937
	VĐ
	Nhệ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	71
	A Brep
	Gia rai
	Nam
	1980
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	72
	Y Nhíu
	Gia rai
	Nữ
	1943
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	73
	A Bích
	Gia rai
	Nam
	1957
	VĐ
	Nhẹ
	Tật tứ chi do bệnh phong, đi lại bằng xe đạp được
	Tổ 4
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Không có nhà vệ sinh, thiếu lương thực
	Không có người thân hỗ trợ
	Mì, lúa, bò, heo, gà
	 

	74
	A Hmih
Y Glai (vợ)
	Gia rai
	Nam
	1942
	VĐ
	Nhẹ
	Chân tay dị dạng mất hết ngón, mắt dị dạng khó nhìn. Hai vợ chồng không có con
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà mới được Xơ nâng cấp nền và mái tôn
	Không có người thân hỗ trợ
	Gà, heo
	 

	75
	Y El
	Gia rai
	Nữ
	1992
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 5
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	Mì, lúa, bò, gà
	 

	76
	A Bun
	Gia rai
	Nữ
	1940
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Tổ 6
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Có người thân hỗ trợ khi đi sơ tán
	 
	 


Vùng trũng dễ bị ngập, 

	phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	78
	Y Róa
	Gia rai
	Nữ
	1943
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	79
	Y Hiu
	Gia rai
	Nữ
	1946
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 

	80
	Y Mok
	Gia rai
	Nữ
	1955
	VĐ
	Nhẹ
	Khó khăn vận động không hiểu biết
	Độc thân
	Vùng trũng dễ bị ngập, 
phải đi sơ tán
	Nhà ở không kiên cố, mái tôn mỏng, tường mỏng
	Không có người thân hỗ trợ
	 
	 


Thôn Hnor

	TT
	Họ tên NKT
	Dân tộc
	Giới
	Năm sinh
	Dạng tật
	Mức độ KT
	Khó khăn liên quan dạng KT, sử dụng phương tiện hỗ trợ gì?
	Khu vực sinh sống
	Các mối nguy hiểm
	Điều kiện sống
	có khả năng lao động

	1
	Y Trinh
	Gia rai
	Nữ
	2001
	NN + TT
	Nặng
	không nghe được, không kiểm soát được bản thân, không tự bảo vệ bản thân
	nhà cấp 4, nhà không kiên cố, ngõ chật, nhà bị dột khi trời mưa
	Hạn hán, sét, lốc
	Có giếng, nhà vệ sinh tự đào che chắn tạm bợ,  chưa đảm bảo cho NKT
	Không có khả năng lao động      

	2
	A Jam
	Gia rai
	Nam
	1988
	NN
	Nặng
	Không nghe, không nói được
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Hạn hán, lụt, bão
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Có khả năng lao động (nhổ mỳ, chăn bò...)

	3
	Kơ Pa Thoai
	Gia rai
	Nữ
	2001
	TK
	Nặng
	Bị thần kinh nặng
	Nhà không kiên cố
	Hạn hán, sét, lốc
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	không có khả năng lao động      

	4
	Y Byảo
	Gia rai
	Nữ
	1994
	NN
	Nặng
	Không nói được
	Nhà ở kiên cố
	Hạn hán, sét, lốc
	Đảm bảo cho người khuyết tật
	Có khả năng lao động (chăn bò)

	5
	Y Bé
	Gia rai
	Nữ
	1994
	TT
	Nhẹ
	Thần kinh nhẹ, không nhớ, đọc khó
	Nhà cấp 4, bị dột khi mưa
	Hạn hán, lũ lụt, mưa đá, gió lốc
	Chưa có giếng, sử dụng nhờ nhà hàng xóm, không có nhà vệ sinh, vệ sinh môi trường xung quanh nhà chưa sạch sẽ
	Có khả năng lao động nhưng không có việc làm

	6
	A Tững
	Gia rai
	Nam
	1992
	VĐ
	Nhẹ
	Bị tê tay trái
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá
	Có giếng, nhà vệ sinh tự đào che chắn tạm bợ, không đảm bảo cho NKT
	Có khả năng lao động: Lúa, mỳ, nuôi bò

	7
	Y Phỉ
	Gia rai
	Nữ
	1994
	TK
	Nhẹ
	thần kinh nhẹ, không nhớ, đọc khó, hay bị đau đầu
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán
	Đảm bảo cho người khuyết tật, có giếng, sử dụng nước giọt, có nhà vệ sinh tự đào
	Có khả năng lao động: Lúa, mỳ, nuôi bò

	8
	Y Thiệp
	Gia rai
	Nữ
	1991
	TK
	Nhẹ
	thần kinh nhẹ
	 
	 
	 
	Có khả năng lao động: Lúa, mỳ, nuôi bò

	9
	A Rô Bớt
	Gia rai
	Nam
	2000
	TK + nhìn
	Nhẹ
	bị đau 1 mắt, không đọc được, bị thần kinh nhẹ
	nhà cấp 4, kiên cố
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Có khả năng lao động: nuôi bò

	12
	Y Liên
	Gia rai
	Nữ
	1984
	TT  + nhìn
	Nặng
	bị tâm thần nhẹ, mắt hoàn toàn không nhìn thấy 
	nhà tạm bợ
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	nguy hiểm cho người khuyết tật, sử dụng nhờ giếng nhà hàng xóm
	Không có khả năng lao động      

	13
	Y Blih
	Gia rai
	Nữ
	1936
	NN + VĐ
	Nặng
	không nghe thấy, nằm liệt giường, không có khả năng tự chăm sóc bản thân
	nhà tạm bợ
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	nguy hiểm cho người khuyết tật, sử dụng nhờ giếng nhà hàng xóm
	Không có khả năng lao động      

	14
	A Hưng
	Gia rai
	Nam
	1970
	VĐ
	Nhẹ
	đi lại khó khăn
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán
	Đảm bảo cho người khuyết tật, có giếng, sử dụng nước giọt, có nhà vệ sinh tự đào
	có khả năng lao động: lúa, mỳ, nuôi bò

	15
	A Yửi
	Gia rai
	Nam
	1983
	TK
	Nặng
	Bị tâm thần nặng, không kiểm soát được bản thân
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Hạn hán, lụt, bão
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Không có khả năng lao động      

	16
	A Nhích
	Gia rai
	Nam
	1936
	VĐ
	Nặng
	đi lại khó khăn, không nghe được
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống không an toàn
	Không có khả năng lao động      

	17
	A Won
	Gia rai
	Nam
	1963
	TT
	Nặng
	không nhớ gì, không tự kiểm soát bản thân
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống không an toàn
	Không có khả năng lao động      

	18
	Y Yiung
	Nữ
	Ba Na
	1960
	VĐ
	nhẹ
	bị khòm nặng
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Có khả năng lao động: làm nông, buôn bán

	19
	A Jut
	Nam
	Gia Rai
	1957
	VĐ
	Nặng
	Chỉ sử dụng được 1 tay phải
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Không có khả năng lao động      

	20
	Y Đil
	Nữ
	Ba Na
	1958
	VĐ
	Nặng
	tay và chân phải bị thương nặng không có khả năng hoạt động
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Không có khả năng lao động      

	21
	Y Éo
	Nữ
	Ba Na
	 
	NN
	Nặng
	Không nhìn thấy
	 
	 
	 
	 

	22
	Y Youn
	Nữ
	Gia Rai
	 
	VĐ
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 
	không có khả năng lao động

	23
	A Gúi
	Nam
	Gia Rai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	Y Mãoh
	Nữ
	Gia Rai
	1960
	VĐ
	Nhẹ
	Bị gãy tay
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	Có khả năng lao động: Lúa, mỳ, nuôi bò

	25
	Y Lợi
	Nữ
	Gia Rai
	 
	Nhìn
	nhẹ
	Nhìn khó khăn
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, có sử dụng nước giọt để uống nhưng không đun sôi; nhà vệ sinh tự đào, dùng bạt che chắn xung quanh, không có mái che; môi trường sống an toàn
	không có khả năng lao động

	26
	Y Tình
	Nữ
	Gia Rai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	A Jan
	Nam
	Gia Rai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Có khả năng lao động: nuôi bò

	28
	A Tợt
	Nam
	Gia Rai
	1944
	VĐ +nhìn
	Nhẹ
	Đi lại khó khăn, nhìn không rõ
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, nhà vệ sinh tự đào che chắn tạm bợ, không đảm bảo cho NKT
	Không có khả năng lao động

	29
	Y Bin
	Nữ
	Gia Rai
	1959
	VĐ
	Nhẹ
	Đi lại khó khăn
	Nhà cấp 4, bán kiên cố, bị dột khi có mưa
	Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa đá, lốc, sét
	Có giếng, nhà vệ sinh tự đào che chắn tạm bợ, không đảm bảo cho NKT
	Không có khả năng lao động
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	1
	Lê Thị Chung
	Kinh
	Nữ
	2000
	TK
	ĐBN
	Không đi lại được
	Bị ảnh hưởng của lũ lụt và hạn hán
	Không tự chăm sóc bản thân, không có khả năng lao động, dễ bị đau ốm khi thay đổi thời tiết
	Nhà cấp 4 
	Mẹ già ốm yếu, bố mất, nhà có 3 người khuyết tật về trí tuệ 

	2
	Ngô Đình Vương Quỳnh
	Kinh
	Nam
	1988
	TK
	Nặng
	Bị thần kinh từ khi mới sinh
	Tương đối an toàn đối với lũ lụt (khu vực cao), bị ảnh hưởng do hạn hán
	Dễ bị ốm đau (cảm cúm) khi thay đổi thời tiết. không có khả năng lao động, có thể tự chăm sóc bản thân
	Bình thường
	Bố ruột- Quyền

01658805903 

	3
	Phạm Văn Vinh
	Kinh
	Nam
	1942
	Nh
	ĐBN
	Khiếm thị, không nhìn được đường, có gậy dò đường
	Đội 8, Nhà thấp so với mặt đường, dễ bị nước vào 
	Dễ bị va đập do không nhìn thấy, không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4, không có nhà vệ sinh, nắng nóng 
	Vợ bị gù, chân đau, khó hỗ trợ 

	4
	Nguyễn Thế Vũ
	Kinh
	Nam
	1996
	TK
	ĐBN
	Không ý thức được hành vi
	Đội 8, sát ruộng, trũng, dễ bị ngập lụt và hạn hán 
	Không tự chăm sóc bản thân, không có khả năng lao động 
	Nhà cấp 4, thấp, dễ bị ngập và hạn hán 
	Bố- Nguyễn Văn Phương 

	5
	Lê Thị Hoài Phương
	Kinh
	Nữ
	1991
	VĐ
	Nặng
	Khó khăn di chuyển, không cần trợ giúp
	Đội 8, tương đối an toàn 
	Di chuyển chậm, dễ ốm đau khi thay đổi thời tiết, không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4 
	Mẹ ruột- Hồ Thị Lợi 

	6
	Lê Thị Cúc
	Kinh
	Nữ
	1984
	TK
	Nặng
	Có mẹ hỗ trợ, không kiểm soát được hành vi (vô thức)
	Đội 8, nhà thấp, dễ bị ngập lụt
	Không tự chăm sóc bản thân, không có khả năng lao động 
	Nhà cấp 4, bình thường 
	Mẹ ruột- Trần Thị Hường 

	7
	Vũ Thị Lệ
	Kinh
	Nữ
	1984
	VĐ
	Nặng
	Đi lại khó khăn, không cần trợ giúp
	Đội 9, nhà bị tốc mái  
	Tự chăm sóc bản thân, có khả năng lao động (bán đồ tạp hóa tại cổng trường học)
	Nhà cấp 4, buôn bán nhỏ
	Chồng- Lê Văn Thạch

	8
	Lê Văn Thạch
	Kinh
	Nam
	1984
	VĐ
	Nặng
	Đi lại khó khăn, sử dụng xe 3 bánh
	Đội 9, nhà dễ bị tốc mái khi gió to, lốc
	Tự chăm sóc bản thân, dễ bị đau ốm khi thay đổi thời tiết

Có khả năng lao động, làm dịch vụ (bán vé số, hát)
	Nhà cấp 4, mái tôn
	Vợ bị khuyết tật vận động, khó khăn hỗ trợ 

	9
	Phan Châu Thời
	Kinh
	Nam
	1967
	VĐ
	Nặng
	Liệt tay và chân, tự vận động
	Đội 8, bình thường, ít chịu ảnh hưởng của thiên tai
	Di chuyển khó khăn, không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4, bình thường
	Ở cùng mẹ già, các anh chị em ở gần có thể hỗ trợ khi cần thiết

	10
	Nguyễn Thị Thanh Hiện
	Kinh
	Nữ
	1986
	TK
	Nặng
	Không có phương tiện gì hỗ trợ
	 
	Không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4 
	 

	11
	Trần Thị Đĩnh
	Kinh
	Nữ
	1922
	VĐ
	Nặng
	Sử dụng xe lăn
	Ảnh hưởng bởi hạn hán
	Không tự chăm sóc bản thân, không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4 bán kiên cố
	Hảo- cháu dâu

01658668219

	12
	Nguyễn Thị Kha
	Kinh
	Nữ
	1930
	VĐ
	Nặng
	Sử dụng gậy chống
	Ảnh hưởng bởi lũ lụt, ngập khi mưa
	Không tự chăm sóc bản thân, không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4, chất lượng kém
	 

	13
	Nguyễn Ngọc Bích
	Kinh
	Nam
	1964
	VĐ
	Nặng
	Tai biến do tai nạn, tự đi lại nhưng cần có người hỗ trợ
	Nước tràn vào nhà mỗi khi có mưa to
	 Không tự chăm sóc bản thân, không có khả năng lao động
	Nhà cấp 4, Hộ nghèo, khó khăn, có Tivi nghe thông tin
	Vợ

01682358271

	14
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Kinh
	Nam
	1977
	VĐ
	Nhẹ
	Tự đi lại
	Đội 8, hạn hán, thiếu nước sinh hoạt 
	Tự chăm sóc, không có khả năng lao động 
	Nhà cấp 4, mái tôn, giếng đào không đủ nước 
	Mẹ già, khó hỗ trợ 

	15
	Nguyễn Văn Đông
	Kinh
	Nam
	1965
	VĐ
	Nhẹ
	Tự đi lại
	Đội 8, bị hạn, thiếu nước 
	Tự chăm sóc, có khả năng lao động, làm nông nghiệp 
	Nhà cấp 4, tạm ổn, di chuyển chậm
	Vợ- Bùi Thị Thanh 

	16
	Nguyễn Thế
	Kinh
	Nam
	1933
	VĐ
	Nặng
	Thương binh cụt 2 chân, đi lại bằng chân giả, nạng
	Khá an toàn, thiếu nước do không có giếng
	Tự chăm sóc, chỉ có con gái hỗ trợ khi đau ốm, sống 1 mình
	Nhà cấp 4, đủ các vật dụng cần thiết cho sinh hoạt, có Tivi
	Con gái- Nguyễn Thị Ngọc Hương

060-3851289

	17
	Đặng Long Thành
	Kinh
	Nữ
	1976
	VĐ
	Nhẹ
	Đi được xe máy
	Xóm Nhô, thấp, dễ bị úng ngập  
	Tự chăm sóc, có khả năng lao động, làm nông nghiệp 
	Di chuyển chậm
	Vợ- Tạ Thị Phụng 

	18
	Đặng Quốc Quân
	Kinh
	Nam
	2003
	TK
	Nặng
	Thần kinh, co giật và khó kiểm soát hành vi từ năm 2012 (9 tuổi)
	Nhà ở khu vực thấp, bị ngập mỗi khi có mưa lớn
	Tự chăm sóc và gia đình hỗ trợ mỗi khi đau ốm 
	Nhà cấp 4, có vườn rau cạnh nhà, có Tivi
	Bố ruột

01662028338 
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	1
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	Kinh
	Nữ
	1988
	TK
	ĐBN
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Quốc Bảo
	Kinh
	Nam
	2000
	TK
	ĐBN
	 
	 
	 
	 

	3
	Trần Duy Nam
	Kinh
	Nam
	1950
	TT
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	4
	Lương Thị Lãm Thúy
	Kinh
	Nữ
	1968
	VĐ
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	5
	Phạm Hữu Danh
	Kinh
	Nam
	1992
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	6
	Y Yiung
	Kinh
	Nữ
	1953
	TT
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	7
	Trương Ngọc Trung
	Kinh
	Nam
	1931
	VĐ
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 

	8
	Phạm Thị Ngọc Trinh
	Kinh
	Nữ
	1993
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	9
	Nguyễn Thị Kiều Giang
	Kinh
	Nữ
	1996
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	10
	Nguyễn Thị Kiều Đang
	Kinh
	Nữ
	2001
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	11
	Nguyễn Văn Bá
	Kinh
	Nam
	1934
	VĐ
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	12
	Trương Thị Ký
	Kinh
	Nữ
	1946
	VĐ
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	13
	Phan Thị Hồng Hương
	Kinh
	Nữ
	1970
	VĐ
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 

	14
	Trương Thị Sáu
	Kinh
	Nữ
	1975
	VĐ
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	15
	Lê Tấn Tường
	Kinh
	Nam
	1933
	VĐ
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	16
	Trương Hai
	Gia rai
	Nam
	1964
	Nh
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 

	17
	Đỗ Vũ Lan Hương
	Kinh
	Nữ
	2012
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	18
	Trương Thị Bích Lan
	Kinh
	Nữ
	2006
	TT
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 

	19
	Nguyễn Minh Khánh
	Kinh
	Nữ
	2004
	TT
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 

	20
	Phạm Thị Xuân
	Kinh
	Nữ
	1929
	VĐ
	ĐBN
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	1
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Kinh
	Nữ
	1993
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Xuân Thanh
	Kinh
	Nam
	1990
	TK
	Nặng
	 
	 
	 
	 

	3
	Đặng Quốc Huy
	Kinh
	Nam
	2011
	VĐ
	Nhẹ
	 
	 
	 
	 

	4
	Huỳnh Quốc Phú
	Kinh
	Nam
	2007
	TT
	Nhệ
	 
	 
	 
	 

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
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